                    SỞ Y TẾ NGHỆ AN                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRỰC TUẦN 48
(Từ ngày 25/11/2019 – 24/11/2019)
	Ngày tháng
	Lãnh đạo
	Nội-Nhi-Lây-Cấp cứu
	Ngoại-Sản
	YHCT
PHCN
	Đón tiếp-Hành chính-Hộ lý
	Xét nghiệm-CĐHA
	Dự phòng

	
	
	BS
	ĐD
NNL
	ĐD
HSCC
	BS
	ĐD Ngoại 
	Hộ sinh
	
	Đón tiếp
	Hành chính
	Hộ lý
	Xét nghiệm
	T. trú
Xquang
	T. trú Siêu âm
	

	25/11
	Minh
	Dũng
	Thảo
	Ly
	Thắng
Sơn
	Oanh
	Giang
	Duy
	T.Anh
	Nhất
	Tuyến
	Hường
	Thương
	Thương
	Khánh
Huệ

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26/11
	Thắng
	Thuận
	Nhã
	L.Lan
	Khuyên
	Tuyết
	Phương
	Chung
	Hương
	Đức
	Phương
	Huyền
	Thuận
	Yến
	Huệ
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27/11
	Quý
	Q.Yến
	Thỏa
	Hiếu
	Hiếu
	Huyền
	Kiều
	Thủy
	Nga
	Hiếu
	Hải
	Lập
	Phùng
	Yến
	Nga
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28/11
	Hải
	Hương
	Hoài
	P.Thủy
	Thắng
	Cương
	Hạnh
	Ngọc
	Thanh
	Lịch
	Yến
	Mai
	Chung
	Chung
	Bốn
Tư

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29/11
	Minh
	Nga
	Nhã
	Mai
	Ngọc
	Hoài
	Giang
	Duy
	Chiến
	Khoa
	Tuyến
	Đông
	Thương
	Thương
	Tư
Khánh

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30/11
	Thắng
	Thuận
	Thảo
Hương
	L.Lan
	Khuyên
	Vinh
	Phương
	Chung
Thủy
	T.Anh
	Trường
	Phương
	Hường
	Thuận
	Thương
	Khánh Huệ

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01/12
	Quý
	Tuấn
	Ly
Trâm
	Hiếu
	Thắng
Sơn
	Oanh
	Kiều
	Thuận
Ngọc
	Hương
	Nhất
	Hải
	Huyền
	Phùng
	Yến
	Huệ Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                 	Trực thường trú Ngoại-Chấn thương: Bs Thắng; 
		Thường trú Sản: Bs Quý.
                     Kíp mổ:  PTV: Quý, Khuyên, Thắng; Gây mê: Bs Ngọc, KTV Cương; KTV phòng mổ: Danh, Huyền.
		Trực cấp cứu Nội, Nhi: Bs Minh, Bs Nga, ĐD Hiếu, ĐD L.Lan.                                                                                                     		   										        Quỳ Châu, ngày 22 tháng 11năm 2019    
                                           PHÒNG KH - NV        	                       GIÁM ĐỐC



                     SỞ Y TẾ NGHỆ AN                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRỰC TUẦN 47
(Từ ngày 18/11/2019 – 24/11/2019)
	Ngày tháng
	Lãnh đạo
	Nội-Nhi-Lây-Cấp cứu
	Ngoại-Sản
	YHCT
PHCN
	Đón tiếp-Hành chính-Hộ lý
	Xét nghiệm-CĐHA
	Dự phòng

	
	
	BS
	ĐD
NNL
	ĐD
HSCC
	BS
	ĐD Ngoại 
	Hộ sinh
	
	Đón tiếp
	Hành chính
	Hộ lý
	Xét nghiệm
	T. trú
Xquang
	T. trú Siêu âm
	

	18/11
	Thắng
	Nga
	Nhã
	L.Lan
	Thắng
	Vinh
	Hạnh
	Duy
	Hương
	Trường
	Phương
	Huyền
	Thuận
	Yến
	Khánh
Huệ

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19/11
	Quý
	Thuận
	Thỏa
	Mai
	Ngọc
	Oanh
	Kiều
	Chung
	Nga
	Nhất
	Hải
	Lập
	Phùng
	Thương
	Huệ
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20/11
	Hải
	Dũng
	Thảo
	P.Thủy
	Thắng
Sơn
	Tuyết
	Giang
	Thủy
	Thanh
	Đức
	Yến
	Đông
	Chung
	Chung
	Nga
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21/11
	Hải
	Tuấn
	Nang
	Ly
	Khuyên
	Huyền
	Hạnh
	Ngọc
	T.Anh
	Hiếu
	Tuyến
	Hường
	Thương
	Thương
	Bốn
Tư

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22/11
	Thắng
	Q.Yến
	Hoài
	L.Lan
	Hiếu
	Cương
	Kiều
	Duy
	Hương
	Lịch
	Phương
	Huyền
	Thuận
	Yến
	Tư
Khánh

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23/11
	Quý
	Hương
	Nhã
Hương
	Mai
	Thắng
	Hoài
	Giang
	Thuận
Ngọc
	Nga
	Khoa
	Hải
	Lập
	Phùng
	Yến
	Bốn
Tư

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24/11
	Hải
	Nga
	Thỏa
Trâm
	P.Thủy
	Ngọc
	Vinh
	Hạnh
	Chung
Thủy
	Thanh
	Trường
	Yến
	Đông
	Chung
	Chung
	Tư
Khánh

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                 	Trực thường trú Ngoại-Chấn thương: Bs Thắng; 
		Thường trú Sản: Bs Khuyên.
                     Kíp mổ:  PTV: Quý, Khuyên, Thắng; Gây mê: Bs Ngọc, KTV Cương; KTV phòng mổ: Danh, Huyền.
		Trực cấp cứu Nội, Nhi: Bs Minh, Bs Nga, ĐD Hiếu, ĐD L.Lan.                                                                                                     		   										        Quỳ Châu, ngày 14 tháng 11năm 2019    
                                           PHÒNG KH - NV        	                       GIÁM ĐỐC


                  
                   SỞ Y TẾ NGHỆ AN                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRỰC TUẦN 46
(Từ ngày 11/11/2019 – 17/11/2019)
	Ngày tháng
	Lãnh đạo
	Nội-Nhi-Lây-Cấp cứu
	Ngoại-Sản
	YHCT
PHCN
	Đón tiếp-Hành chính-Hộ lý
	Xét nghiệm-CĐHA
	Dự phòng

	
	
	BS
	ĐD
NNL
	ĐD
HSCC
	BS
	ĐD Ngoại 
	Hộ sinh
	
	Đón tiếp
	Hành chính
	Hộ lý
	Xét nghiệm
	T. trú
Xquang
	T. trú Siêu âm
	

	11/11
	Quý
	Tuấn
	Thảo
	P.Thủy
	Khuyên
	Hoài
	Giang
	Duy
	Chiến
	Khoa
	Hải
	Lập
	Phùng
	Yến
	Khánh
Huệ

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12/11
	Minh
	Hương
	Nang
	Hiếu
	Hiếu
	Vinh
	Hạnh
	Chung
	Thanh
	Trường
	Yến
	Đông
	Chung
	Chung
	Huệ
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13/11
	Hải
	Nga
	Nhã
	Ly
	Thắng
	Oanh
	Kiều
	Thủy
	T.Anh
	Nhất
	Tuyến
	Hường
	Thương
	Thương
	Nga
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14/11
	Thắng
	Thuận
	Thỏa
	L.Lan
	Ngọc
	Tuyết
	Giang
	Ngọc
	Hương
	Đức
	Phương
	Huyền
	Thuận
	Yến
	Bốn
Tư

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15/11
	Quý
	Dũng
	Hoài
	Mai
	Thắng
Sơn
	Huyền
	Hạnh
	Duy
	Chiến
	Hiếu
	Hải
	Lập
	Phùng
	Yến
	Tư
Khánh

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16/11
	Hải
	Tuấn
	Thảo
Hương
	P.Thủy
	Khuyên
	Cương
	Kiều
	Chung
Thủy
	Thanh
	Lịch
	Yến
	Đông
	Chung
	Chung
	Huệ
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17/11
	Minh
	Q.Yến
	Nang
Trâm
	Ly
	Hiếu
	Hoài
	Giang
	Thuận
Ngọc
	T.Anh
	Khoa
	Tuyến
	Hường
	Thương
	Thương
	Nga
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                 	Trực thường trú Ngoại-Chấn thương: Bs Thắng; 
		Thường trú Sản: Bs Quya.
                     Kíp mổ:  PTV: Quý, Khuyên, Thắng; Gây mê: Bs Ngọc, KTV Cương; KTV phòng mổ: Danh, Huyền.
		Trực cấp cứu Nội, Nhi: Bs Minh, Bs Nga, ĐD Hiếu, ĐD L.Lan.                                                                                                     		   										        Quỳ Châu, ngày 11 tháng 11năm 2019    
                                           PHÒNG KH - NV        	                       GIÁM ĐỐC


  
                    SỞ Y TẾ NGHỆ AN                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRỰC TUẦN 45
(Từ ngày 04/11/2019 – 10/11/2019)
	Ngày tháng
	Lãnh đạo
	Nội-Nhi-Lây-Cấp cứu
	Ngoại-Sản
	YHCT
PHCN
	Đón tiếp-Hành chính-Hộ lý
	Xét nghiệm-CĐHA
	Dự phòng

	
	
	BS
	ĐD
NNL
	ĐD
HSCC
	BS
	ĐD Ngoại 
	Hộ sinh
	
	Đón tiếp
	Hành chính
	Hộ lý
	Xét nghiệm
	T. trú
Xquang
	T. trú Siêu âm
	

	04/11
	Thắng
	Dũng
	Thỏa
	L.Lan
	Ngọc
	Châu
	Kiều
	Duy
	Nga
	Lịch
	Yến
	Hường
	Chung
	Chung
	Khánh
Huệ

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	05/11
	Hải
	Tuấn
	Nhã
	Mai
	Thắng
Sơn
	Danh
	Giang
	Chung
	Hương
	Khoa
	Tuyến
	Lập
	Thương
	Thương
	Huệ
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	06/11
	Minh
	Q.Yến
	Thảo
	P.Thủy
	Khuyên
	Hoài
	Hạnh
	Thủy
	Chiến
	Trường
	Phương
	Đông
	Thuận
	Yến
	Nga
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	07/11
	Thắng
	Hương
	Nang
	Hiếu
	Hiếu
	Vinh
	Kiều
	Ngọc
	Thanh
	Nhất
	Hải
	Hường
	Phùng
	Thương
	Bốn
Tư

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	08/11
	Hải
	Nga
	Hoài
	Ly
	Thắng
	Oanh
	Giang
	Duy
	T.Anh
	Đức
	Yến
	Đông
	Chung
	Chung
	Tư
Khánh

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	09/11
	Minh
	Thuận
	Thỏa
Trâm
	Thỏa
	Ngọc
	Tuyết
	Hạnh
	Thuận
Ngọc
	Nga
	Hiếu
	Tuyến
	Huyền
	Thương
	Thương
	Tư
Khánh

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10/11
	Thắng
	Dũng
	Nhã
Hương
	Mai
	Thắng
Sơn
	Huyền
	Kiều
	Chung
Thủy
	Hương
	Lịch
	Phương
	Hường
	Thuận
	Yến
	Khánh
Huệ

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                 	Trực thường trú Ngoại-Chấn thương: Bs Thắng; 
		Thường trú Sản: Bs Khuyên.
                     Kíp mổ:  PTV: Quý, Khuyên, Thắng; Gây mê: Bs Ngọc, KTV Cương; KTV phòng mổ: Danh, Huyền.
		Trực cấp cứu Nội, Nhi: Bs Minh, Bs Nga, ĐD Hiếu, ĐD L.Lan.                                                                                                     		   										        Quỳ Châu, ngày 30 tháng 10 năm 2019    
                                           PHÒNG KH - NV        	                       GIÁM ĐỐC



                  SỞ Y TẾ NGHỆ AN                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRỰC TUẦN 44
(Từ ngày 28/9/2019 – 27/10/2019)
	Ngày tháng
	Lãnh đạo
	Nội-Nhi-Lây-Cấp cứu
	Ngoại-Sản
	YHCT
PHCN
	Đón tiếp-Hành chính-Hộ lý
	Xét nghiệm-CĐHA
	Dự phòng

	
	
	BS
	ĐD
NNL
	ĐD
HSCC
	BS
	ĐD Ngoại 
	Hộ sinh
	
	Đón tiếp
	Hành chính
	Hộ lý
	Xét nghiệm
	T. trú
Xquang
	T. trú Siêu âm
	

	28/10
	Thắng
	Nga
	Thảo
	Hiếu
	Hiếu
	Huyền
	Hạnh
	Duy
	Chiến
	Hiếu
	Tuyến
	Mơ
	Thương
	Thương
	Khánh
Huệ

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29/10
	Hải
	Dũng
	Nang
	Ly
	Thắng
	Châu
	Kiều
	Chung
	Thanh
	Lịch
	Phương
	Hường
	Thuận
	Yến
	Huệ
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30/10
	Minh
	Thuận
	Thỏa
	L.Lan
	Ngọc
	Danh
	Giang
	Thủy
	T.Anh
	Khoa
	Hải
	Lập
	Phùng
	Yến
	Nga
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31/10
	Quý
	Tuấn
	Nhã
	Mai
	Thắng
Sơn
	Hoài
	Hạnh
	Ngọc
	Nga
	Trường
	Yến
	Đông
	Chung
	Chung
	Bốn
Tư

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01/11
	Thắng
	Q.Yến
	Hoài
	P.Thủy
	Khuyên
	Vinh
	Kiều
	Duy
	Chiến
	Nhất
	Tuyến
	Hường
	Thương
	Thương
	Tư
Khánh

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02/11
	Hải
	Hương
	Nang
Trâm
	Hiếu
	Hiếu
	Oanh
	Giang
	Chung
Thủy
	Thanh
	Đức
	Phương
	Lập
	Thuận
	Yến
	Nga
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	03/11
	Minh
	Nga
	Thảo
Hương
	Ly
	Thắng
	Tuyết
	Hạnh
	Thuận
Ngọc
	T.Anh
	Hiếu
	Hải
	Đông
	Phùng
	Thương
	Bốn
Tư

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                 	Trực thường trú Ngoại-Chấn thương: Bs Thắng; 
		Thường trú Sản: Bs Khuyên.
                     Kíp mổ:  PTV: Quý, Khuyên, Thắng; Gây mê: Bs Ngọc, KTV Cương; KTV phòng mổ: Danh, Huyền.
		Trực cấp cứu Nội, Nhi: Bs Minh, Bs Nga, ĐD Hiếu, ĐD L.Lan.                                                                                                     		   										        Quỳ Châu, ngày 23 tháng 10 năm 2019    
                                           PHÒNG KH - NV        	                       GIÁM ĐỐC
  


                        
                    SỞ Y TẾ NGHỆ AN                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRỰC TUẦN 43
(Từ ngày 21/9/2019 – 27/10/2019)
	Ngày tháng
	Lãnh đạo
	Nội-Nhi-Lây-Cấp cứu
	Ngoại-Sản
	YHCT
PHCN
	Đón tiếp-Hành chính-Hộ lý
	Xét nghiệm-CĐHA
	Dự phòng

	
	
	BS
	ĐD
NNL
	ĐD
HSCC
	BS
	ĐD Ngoại 
	Hộ sinh
	
	Đón tiếp
	Hành chính
	Hộ lý
	Xét nghiệm
	T. trú
Xquang
	T. trú Siêu âm
	

	21/10
	Hải
	Nga
	Thỏa
	Mai
	Thắng
Sơn
	Tuyết
	Giang
	Duy
	Nga
	Đức
	Phương
	Lập
	Thuận
	Yến
	Khánh
Huệ

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22/10
	Minh
	Thuận
	Nhã
	P.Thủy
	Hiếu
	Huyền
	Hạnh
	Chung
	Hương
	Hiếu
	Hải
	Đông
	Phùng
	Thương
	Huệ
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23/10
	Quý
	Tuấn
	Thảo
	Hiếu
	Khuyên
	Châu
	Ngà
	Thủy
	Chiến
	Lịch
	Yến
	Mơ
	Chung
	Chung
	Nga
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24/10
	Thắng
	Hương
	Nang
	Ly
	Thắng
	Danh
	Kiều
	Ngọc
	Thanh
	Khoa
	Tuyến
	Lập
	Thương
	Thương
	Bốn
Tư

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25/10
	Hải
	Dũng
	Hoài
	L.Lan
	Ngọc
	Hoài
	Giang
	Duy
	T.Anh
	Trường
	Phương
	Đông
	Thuận
	Yến
	Tư
Khánh

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26/10
	Minh
	Tuấn
	Thỏa
Trâm
	Mai
	Thắng
Sơn
	Vinh
	Hạnh
	Thuận
Ngọc
	Nga
	Nhất
	Hải
	Huyền
	Phùng
	Yến
	Khánh
Huệ

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27/10
	Quý
	Q.Yến
	Nhã
Hương
	P.Thủy
	Khuyên
	Oanh
	Ngà
	Chung
Thủy
	Hương
	Đức
	Yến
	Mơ
	Chung
	Chung
	Huệ 
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                 	Trực thường trú Ngoại-Chấn thương: Bs Thắng; 
		Thường trú Sản: Bs Quý.
                     Kíp mổ:  PTV: Quý, Khuyên, Thắng; Gây mê: Bs Ngọc, KTV Cương; KTV phòng mổ: Danh, Huyền.
		Trực cấp cứu Nội, Nhi: Bs Minh, Bs Nga, ĐD Hiếu, ĐD L.Lan.                                                                                                     		   										        Quỳ Châu, ngày 17 tháng 10 năm 2019    
                                           PHÒNG KH - NV        	                       GIÁM ĐỐC
  


                SỞ Y TẾ NGHỆ AN                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRỰC TUẦN 42
(Từ ngày 14/9/2019 – 20/10/2019)
	Ngày tháng
	Lãnh đạo
	Nội-Nhi-Lây-Cấp cứu
	Ngoại-Sản
	YHCT
PHCN
	Đón tiếp-Hành chính-Hộ lý
	Xét nghiệm-CĐHA
	Dự phòng

	
	
	BS
	ĐD
NNL
	ĐD
HSCC
	BS
	ĐD Ngoại 
	Hộ sinh
	
	Đón tiếp
	Hành chính
	Hộ lý
	Xét nghiệm
	T. trú
Xquang
	T. trú Siêu âm
	

	14/10
	Minh
	Q.Yến
	Thảo
	Ly
	Thắng
	Cương
	Hạnh
	Duy
	Thanh
	Nhất
	Hải
	Lập
	Phùng
	Yến
	Khánh
Huệ

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15/10
	Quý
	Dũng
	Nang
	L.Lan
	Thắng
Sơn
	Tuyết
	Ngà
	Chung
	T.Anh
	Đức
	Yến
	Đông
	Chung
	Chung
	Huệ
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16/10
	Thắng
	Thuận
	Thỏa
	Mai
	Ngọc
	Huyền
	Kiều
	Thủy
	Nga
	Hiếu
	Tuyến
	Mơ
	Thương
	Thương
	Nga
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17/10
	Hải
	Tuấn
	Nhã
	P.Thủy
	Hiếu
	Châu
	Giang
	Ngọc
	Hương
	Lịch
	Phương
	Lập
	Thuận
	Yến
	Bốn
Tư

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18/10
	Minh
	Hương
	Hoài
	Hiếu
	Khuyên
	Danh
	Hạnh
	Duy
	Chiến
	Khoa
	Hải
	Đông
	Phùng
	Yến
	Tư
Khánh

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19/10
	Quý
	Dũng
	Thảo
Hương
	Ly
	Thắng
	Hoài
	Ngà
	Chung
Thủy
	Thanh
	Trường
	Yến
	Huyền
	Chung
	Chung
	Bốn
Tư

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20/10
	Thắng
	Thuận
	Nang
Trâm
	L.Lan
	Ngọc
	Vinh
	Kiều
	Thuận
Ngọc
	T.Anh
	Nhất
	Tuyến
	Mơ
	Thương
	Thương
	Tư
Khánh

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                 	Trực thường trú Ngoại-Chấn thương: Bs Thắng; 
		Thường trú Sản: Bs Khuyên.
                     Kíp mổ:  PTV: Quý, Khuyên, Thắng; Gây mê: Bs Ngọc, KTV Cương; KTV phòng mổ: Danh, Huyền.
		Trực cấp cứu Nội, Nhi: Bs Minh, Bs Nga, ĐD Hiếu, ĐD L.Lan.                                                                                                     		   										        Quỳ Châu, ngày 10 tháng 10 năm 2019    
                                           PHÒNG KH - NV        	                       GIÁM ĐỐC
  


                     SỞ Y TẾ NGHỆ AN                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRỰC TUẦN 41
(Từ ngày 07/9/2019 – 06/10/2019)
	Ngày tháng
	Lãnh đạo
	Nội-Nhi-Lây-Cấp cứu
	Ngoại-Sản
	YHCT
PHCN
	Đón tiếp-Hành chính-Hộ lý
	Xét nghiệm-CĐHA
	Dự phòng

	
	
	BS
	ĐD
NNL
	ĐD
HSCC
	BS
	ĐD Ngoại 
	Hộ sinh
	
	Đón tiếp
	Hành chính
	Hộ lý
	Xét nghiệm
	T. trú
Xquang
	T. trú Siêu âm
	

	07/10
	Quý
	Tuấn
	Vinh
	P.Thủy
	Hiếu
	Hoài
	Ngà
	Duy
	Hương
	Trường
	Yến
	Lập
	Chung
	Chung
	Khánh
Huệ

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	08/10
	Thắng
	Hương
	Nhã
	Hiếu
	Khuyên
	Cương
	Kiều
	Chung
	Chiến
	Nhất
	Tuyến
	Đông
	Thương
	Thương
	Huệ
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	09/10
	Hải
	Q.Yến
	Thảo
	Ly
	Thắng
	Tuyết
	Giang
	Thủy
	Thanh
	Đức
	Phương
	Mơ
	Thuận
	Yến
	Nga
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10/10
	Minh
	Dũng
	Nang
	Thỏa
	Ngọc
	Huyền
	Hạnh
	Ngọc
	T.Anh
	Hiếu
	Hải
	Hường
	Phùng
	Yến
	Bốn
Tư

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11/10
	Quý
	Thuận
	Hoài
	Mai
	Thắng
Sơn
	Châu
	Ngà
	Duy
	Nga
	Lịch
	Yến
	Lập
	Chung
	Chung
	Tư
Khánh

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12/10
	Thắng
	Tuấn
	Vinh
Trâm
	P.Thủy
	Hiếu
	Danh
	Kiều
	Thuận
Ngọc
	Hương
	Khoa
	Tuyến
	Đông
	Thương
	Thương
	Huệ
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13/10
	Hải
	Hương
	Nhã
Hương
	Hiếu
	Khuyên
	Hoài
	Giang
	Chung
Thủy
	Chiến
	Trường
	Phương
	Mơ
	Thuận
	Yến
	Nga
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                 	Trực thường trú Ngoại-Chấn thương: Bs Thắng; 
		Thường trú Sản: Bs Quý.
                     Kíp mổ:  PTV: Quý, Khuyên, Thắng; Gây mê: Bs Ngọc, KTV Cương; KTV phòng mổ: Danh, Huyền.
		Trực cấp cứu Nội, Nhi: Bs Minh, Bs Nga, ĐD Hiếu, ĐD L.Lan.                                                                                                     		   										        Quỳ Châu, ngày 04 tháng 10 năm 2019    
                                           PHÒNG KH - NV        	                       GIÁM ĐỐC



                     SỞ Y TẾ NGHỆ AN                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRỰC TUẦN 40
(Từ ngày 30/9/2019 – 06/10/2019)
	Ngày tháng
	Lãnh đạo
	Nội-Nhi-Lây-Cấp cứu
	Ngoại-Sản
	YHCT
PHCN
	Đón tiếp-Hành chính-Hộ lý
	Xét nghiệm-CĐHA
	Dự phòng

	
	
	BS
	ĐD
NNL
	ĐD
HSCC
	BS
	ĐD Ngoại 
	Hộ sinh
	
	Đón tiếp
	Hành chính
	Hộ lý
	Xét nghiệm
	T. trú
Xquang
	T. trú Siêu âm
	

	30/9
	Hải
	Dũng
	Thảo
	Thỏa
	Thắng
	Danh
	Kiều
	Duy
	Chiến
	Khoa
	Tuyến
	Mơ
	Thương
	Thương
	Khánh
Huệ

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01/10
	Minh
	Tuấn
	Nang
	Mai
	Ngọc
	Hoài
	Giang
	Chung
	T.Anh
	Trường
	Phương
	Hường
	Thuận
	Yến
	Huệ
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02/10
	Thắng
	Nga
	Vinh
	Thủy
	Thắng
Sơn
	Cương
	Hạnh
	Thủy
	Nga
	Nhất
	Hải
	Lập
	Phùng
	Yến
	Nga
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	03/10
	Minh
	Q.Yến
	Nhã
	Hiếu
	Hiếu
	Tuyết
	Ngà
	Ngọc
	Chiến
	Đức
	Yến
	Đông
	Chung
	Chung
	Bốn
Tư

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	04/10
	Thắng
	Thuận
	Hoài
	Ly
	Thắng
	Huyền
	Kiều
	Duy
	Thanh
	Hiếu
	Tuyến
	Mơ
	Thương
	Thương
	Tư
Khánh

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	05/10
	Hải
	Dũng
	Thảo
Hương
	Thỏa
	Thắng
Sơn
	Châu
	Giang
	Chung
Thủy
	T.Anh
	Lịch
	Phương
	Huyền
	Thuận
	Yến
	Tư
Khánh

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	06/10
	Hải
	Nga
	Nang
Trâm
	Mai
	Ngọc
	Danh
	Hạnh
	Thuận
Ngọc
	Nga
	Khoa
	Hải
	Hường
	Phùng
	Thương
	Khánh
Huệ

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                 	Trực thường trú Ngoại-Chấn thương: Bs Thắng; 
		Thường trú Sản: Bs Khuyên.
                     Kíp mổ:  PTV: Quý, Khuyên, Thắng; Gây mê: Bs Ngọc, KTV Cương; KTV phòng mổ: Danh, Huyền.
		Trực cấp cứu Nội, Nhi: Bs Minh, Bs Nga, ĐD Hiếu, ĐD L.Lan.                                                                                                     		   										        Quỳ Châu, ngày 26 tháng 9 năm 2019    
                                           PHÒNG KH - NV        	                       GIÁM ĐỐC



                SỞ Y TẾ NGHỆ AN                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRỰC TUẦN 39
(Từ ngày 23/9/2019 – 29/09/2019)
	Ngày tháng
	Lãnh đạo
	Nội-Nhi-Lây-Cấp cứu
	Ngoại-Sản
	YHCT
PHCN
	Đón tiếp-Hành chính-Hộ lý
	Xét nghiệm-CĐHA
	Dự phòng

	
	
	BS
	ĐD
NNL
	ĐD
HSCC
	BS
	ĐD Ngoại 
	Hộ sinh
	
	Đón tiếp
	Hành chính
	Hộ lý
	Xét nghiệm
	T. trú
Xquang
	T. trú Siêu âm
	

	23/9
	Hải
	Q.Yến
	Nhã
	Thủy
	Ngọc
	Châu
	Hạnh
	Duy
	Thanh
	Lịch
	Phương
	Hường
	Thuận
	Yến
	Khánh
Huệ

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24/9
	Quý
	Thuận
	V.Lan
	Hiếu
	Thắng
Sơn
	Danh
	Giang
	Thủy
	Nga
	Khoa
	Hải
	Đông
	Phùng
	Thương
	Huệ
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25/9
	Minh
	Nga
	Thảo
	Thỏa
	Hiếu
	Hoài
	Thu
	Nhung
	Hương
	Trường
	Yến
	Lập
	Chung
	Chung
	Nga
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26/9
	Thắng
	Tuấn
	S.Hà
	Mai
	Thắng
	Cương
	Hạnh
	Ngọc
	T.Anh
	Nhất
	Tuyến
	Mơ
	Thương
	Thương
	Bốn
Tư

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27/9
	Hải
	Dũng
	Hoài
	Thủy
	Ngọc
	Tuyết
	Giang
	Duy
	Chiến
	Đức
	Phương
	Hường
	Thuận
	Yến
	Tư
Khánh

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28/9
	Thắng
	Hương
	Vinh
Trâm
	Hiếu
	Thắng
Sơn
	Huyền
	Hạnh
	Thuận
Ngọc
	Nga
	Hiếu
	Hải
	Huyền
	Phùng
	Yến
	Nga
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29/09
	Hải
	Thuận
	Nhã
Hương
	Thỏa
	Hiếu
	Châu
	Ngà
	Chung
Thủy
	Thanh
	Lịch
	Yến
	Đông
	Chung
	Chung
	Bốn
Tư

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                 	Trực thường trú Ngoại-Chấn thương: Bs Thắng; 
		Thường trú Sản: Bs Khuyên.
                     Kíp mổ:  PTV: Quý, Khuyên, Thắng; Gây mê: Bs Ngọc, KTV Cương; KTV phòng mổ: Danh, Huyền.
		Trực cấp cứu Nội, Nhi: Bs Minh, Bs Nga, ĐD Hiếu, ĐD L.Lan.                                                                                                     		   										        Quỳ Châu, ngày 20 tháng 9 năm 2019    
                                           PHÒNG KH - NV        	                       GIÁM ĐỐC


                 
                   SỞ Y TẾ NGHỆ AN                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRỰC TUẦN 38
(Từ ngày 16/9/2019 – 22/09/2019)
	Ngày tháng
	Lãnh đạo
	Nội-Nhi-Lây-Cấp cứu
	Ngoại-Sản
	YHCT
PHCN
	Đón tiếp-Hành chính-Hộ lý
	Xét nghiệm-CĐHA
	Dự phòng

	
	
	BS
	ĐD
NNL
	ĐD
HSCC
	BS
	ĐD Ngoại 
	Hộ sinh
	
	Đón tiếp
	Hành chính
	Hộ lý
	Xét nghiệm
	T. trú
Xquang
	T. trú Siêu âm
	

	16/9
	Quý
	Dũng
	Thảo
	Hiếu
	Hiếu
Thành
	Tuyết
	Kiều
	Duy
	Hương
	Hiếu
	Hải
	Hường 
	Phùng
	Yến
	Khánh
Huệ

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17/9
	Thắng
	Thuận
	Thanh
	Mai
	Thắng
Nhân
	Châu
	Hạnh
	Thủy
	T.Anh
	Lịch
	Yến
	Lập
	Chung
	Chung
	Huệ
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18/9
	Minh
	Tuấn
	Trâm
	P.Thủy
	Thắng
Sơn
	Vinh
	Giang
	Nhung
	Chiến
	Khoa
	Tuyến
	Mơ
	Thương
	Thương
	Nga
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19/9
	Hải
	Hương
	Nhã
	Thỏa
	Ngọc
	Danh
	Kiều
	Ngọc
	Nga
	Trường
	Phương
	Hường
	Thuận
	Thương
	Bốn
Tư

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20/9
	Quý
	Nga
	Hoài
	Mai
	Hiếu
Thành
	Hoài
	Hạnh
	Duy
	Hương
	Nhất
	Hải
	Đông
	Phùng
	Chung
	Tư
Khánh

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21/9
	Thắng
	Dũng
	Thảo
V.Lan
	P.Thủy
	Thắng
Nhân
	Oanh
	Giang
	Chung
Thủy
	T.Anh
	Đức
	Yến
	Lập
	Chung
	Chung
	Khánh
Huệ

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22/09
	Minh
	Tuấn
	Trâm
Hương
	Hiếu
	Thắng
Sơn
	Tuyết
	Kiều
	Thuận
Ngọc
	Chiến
	Hiếu
	Tuyến
	Mơ
	Thương
	Thương
	Huệ
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                 	Trực thường trú Ngoại-Chấn thương: Bs Thắng; 
		Thường trú Sản: Bs Quý.
                     Kíp mổ:  PTV: Quý, Khuyên, Thắng; Gây mê: Bs Ngọc, KTV Cương; KTV phòng mổ: Danh, Huyền.
		Trực cấp cứu Nội, Nhi: Bs Minh, Bs Nga, ĐD Hiếu, ĐD L.Lan.                                                                                                     		   										        Quỳ Châu, ngày 17 tháng 9 năm 2019    
                                           PHÒNG KH - NV        	                       GIÁM ĐỐC


                 
                 SỞ Y TẾ NGHỆ AN                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRỰC TUẦN 37
(Từ ngày 09/9/2019 – 15/09/2019)
	Ngày tháng
	Lãnh đạo
	Nội-Nhi-Lây-Cấp cứu
	Ngoại-Sản
	YHCT
PHCN
	Đón tiếp-Hành chính-Hộ lý
	Xét nghiệm-CĐHA
	Dự phòng

	
	
	BS
	ĐD
NNL
	ĐD
HSCC
	BS
	ĐD Ngoại 
	Hộ sinh
	
	Đón tiếp
	Hành chính
	Hộ lý
	Xét nghiệm
	T. trú
Xquang
	T. trú Siêu âm
	

	09/9
	Minh
	Hương
	Nhã
	P.Thủy
	Thắng
Nhân
	Huyền
	Hạnh
	Duy
	T.Anh
	Đức
	Yến
	Mơ
	Chung
	Chung
	Khánh
Huệ

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10/9
	Quý
	Nga
	Thảo
	Hiếu
	Thắng
Sơn
	Tuyết
	Giang
	Thủy
	Chiến
	Hiếu
	Tuyến
	Huyền
	Thương
	Thương
	Huệ
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11/9
	Hải
	Dũng
	Nang
	Mai
	Ngọc
	Châu
	Ngà
	Nhung
	Nga
	Lịch
	Phương
	Đông
	Thuận
	Yến
	Nga
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12/9
	Thắng
	Thuận
	Trâm
	P.Thủy
	Hiếu
Thành
	Vinh
	Kiều
	Ngọc
	Hương
	Khoa
	Hải
	Lập
	Phùng
	Yến
	Bốn
Tư

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13/9
	Minh 
	Tuấn
	Hoài
	Hiếu
	Thắng
Nhân
	Danh
	Hạnh
	Duy
	T.Anh
	Trường
	Yến
	Hường
	Chung
	Chung
	Tư
Khánh

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14/9
	Thắng
	Hương
	Thỏa
Thảo
	Mai
	Thắng
Sơn
	Hoài
	Giang
	Nhung
Ngọc
	Chiến
	Nhất
	Tuyến
	Mơ
	Thương
	Thương
	Bốn
Tư

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15/09
	Hải
	Nga
	Nhã
Hương
	P.Thủy
	Ngọc
	Oanh
	Ngà
	Thuận
Thủy
	Nga
	Đức
	Phương
	Huyền
	Thuận
	Yến
	Tư
Khánh

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                 	Trực thường trú Ngoại-Chấn thương: Bs Thắng; 
		Thường trú Sản: Bs Khuyên.
                     Kíp mổ:  PTV: Quý, Khuyên, Thắng; Gây mê: Bs Ngọc, KTV Cương; KTV phòng mổ: Danh, Huyền.
		Trực cấp cứu Nội, Nhi: Bs Minh, Bs Nga, ĐD Hiếu, ĐD L.Lan.                                                                                                     		   										        Quỳ Châu, ngày 04 tháng 9 năm 2019    
                                           PHÒNG KH - NV        	                       GIÁM ĐỐC


                    
                     SỞ Y TẾ NGHỆ AN                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRỰC TUẦN 36
(Từ ngày 02/9/2019 – 08/09/2019)
	Ngày tháng
	Lãnh đạo
	Nội-Nhi-Lây-Cấp cứu
	Ngoại-Sản
	YHCT
PHCN
	Đón tiếp-Hành chính-Hộ lý
	Xét nghiệm-CĐHA
	Dự phòng

	
	
	BS
	ĐD
NNL
	ĐD
HSCC
	BS
	ĐD Ngoại 
	Hộ sinh
	
	Đón tiếp
	Hành chính
	Hộ lý
	Xét nghiệm
	T. trú
Xquang
	T. trú Siêu âm
	

	02/9
	Quý
	Thuận
	Trâm
Thảo
	Mai
	Thắng
Sơn
	Oanh
	Giang
	Chung
Duy
	T.Anh
	Nhất
	Tuyến
	Lập
	Thương
	Thương
	Khánh
Huệ

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	03/9
	Hải
	Tuấn
	Thỏa
	Hiếu
	Ngọc
	Huyền
	Ngà
	Thủy
	Thanh
	Đức
	Phương
	Hường
	Thuận
	Chung
	Huệ
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	04/9
	Thắng
	Hương
	Thảo
	P.Thủy
	Hiếu
Thành
	Tuyết
	Kiều
	Nhung
	Chiến
	Hiếu
	Hải
	Mơ
	Phùng
	Thương
	Nga
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	05/9
	Minh
	Nga
	Nang
	Hiếu
	Thắng
Nhân
	Châu
	Hạnh
	Ngọc
	Nga
	Lịch
	Yến
	Huyền
	Chung
	Chung
	Bốn
Tư

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	06/9
	Quý
	Dũng
	Hoài
	P.Thủy
	Thắng
Sơn
	Vinh
	Giang
	Duy
	Chiến
	Khoa
	Tuyến
	Mai
	Thương
	Thương
	Tư
Khánh

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	07/9
	Thắng
	Thuận
	Trâm
Nang
	Hiếu
	Ngọc
	Danh
	Ngà
	Chung
Thủy
	Hương
	Trường
	Phương
	Đông
	Thuận
	Thương
	Huệ
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	08/09
	Hải
	Tuấn
	Thỏa
Hương
	Mai
	Hiếu
Thành
	Hoài
	Kiều
	Nhung
Ngọc
	Thanh
	Nhất
	Hải
	Lập
	Phùng
	Yến
	Nga
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                 	Trực thường trú Ngoại-Chấn thương: Bs Thắng; 
		Thường trú Sản: Bs Quý.
                     Kíp mổ:  PTV: Quý, Khuyên, Thắng; Gây mê: Bs Ngọc, KTV Cương; KTV phòng mổ: Danh, Huyền.
		Trực cấp cứu Nội, Nhi: Bs Minh, Bs Nga, ĐD Hiếu, ĐD L.Lan.                                                                                                     		   										        Quỳ Châu, ngày 03 tháng 9 năm 2019    
                                           PHÒNG KH - NV        	                       GIÁM ĐỐC



                     SỞ Y TẾ NGHỆ AN                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRỰC TUẦN 35
(Từ ngày 26/8/2019 – 01/09/2019)
	Ngày tháng
	Lãnh đạo
	Nội-Nhi-Lây-Cấp cứu
	Ngoại-Sản
	YHCT
PHCN
	Đón tiếp-Hành chính-Hộ lý
	Xét nghiệm-CĐHA
	Dự phòng

	
	
	BS
	ĐD
NNL
	ĐD
HSCC
	BS
	ĐD Ngoại 
	Hộ sinh
	
	Đón tiếp
	Hành chính
	Hộ lý
	Xét nghiệm
	T. trú
Xquang
	T. trú Siêu âm
	

	26/8
	Thắng
	Nga
	Nhã
	Hiếu
	Ngọc
	Hoài
	Ngà
	Duy
	T.Anh
	Trường
	Phương
	Đông
	Thuận
	Yến
	Khánh
Huệ

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27/8
	Quý
	Dũng
	Trâm
	L.Lan
	Hiếu
Thành
	Huyền
	Kiều
	Thủy
	Nga
	Nhất
	Hải
	Lập
	Phùng
	Thương
	Huệ
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28/8
	Hải
	Thuận
	Thỏa
	P.Thủy
	Thắng
Nhân
	Oanh
	Hạnh
	Nhung
	Hương
	Đức
	Yến
	Hường
	Chung
	Chung
	Nga
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29/08
	Minh
	Tuấn
	Thảo
	Mai
	Thắng
Sơn
	Tuyết
	Giang
	Ngọc
	Chiến
	Hiếu
	Tuyến
	Mơ
	Thương
	Thương
	Bốn
Tư

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30/08
	Thắng
	Hương
	Hoài
	Hiếu
	Ngọc
	Châu
	Ngà
	Duy
	Thanh
	Lịch
	Phương
	Huyền
	Thuận
	Thương
	Tư
Khánh

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31/08
	Hải
	Nga
	Nang
Trâm
	L.Lan
	Hiếu
Thành
	Vinh
	Kiều
	Nhung
Ngọc
	T.Anh
	Khoa
	Hải
	Mai
	Phùng
	Yến
	Tư
Khánh

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01/09
	Minh
	Dũng
	Nhã
Hương
	P.Thủy
	Thắng
Nhân
	Danh
	Hạnh
	Thuận
Thủy
	Nga
	Trường
	Yến
	Đông
	Chung
	Chung
	Khánh
Huệ

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                 	Trực thường trú Ngoại-Chấn thương: Bs Thắng; 
		Thường trú Sản: Bs Khuyên.
                     Kíp mổ:  PTV: Quý, Khuyên, Thắng; Gây mê: Bs Ngọc, KTV Cương; KTV phòng mổ: Danh, Huyền.
		Trực cấp cứu Nội, Nhi: Bs Minh, Bs Nga, ĐD Hiếu, ĐD L.Lan.                                                                                                     		   										        Quỳ Châu, ngày 21 tháng 8 năm 2019    
                                           PHÒNG KH - NV        	                       GIÁM ĐỐC



                 SỞ Y TẾ NGHỆ AN                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRỰC TUẦN 34
(Từ ngày 19/8/2019 – 25/08/2019)
	Ngày tháng
	Lãnh đạo
	Nội-Nhi-Lây-Cấp cứu
	Ngoại-Sản
	YHCT
PHCN
	Đón tiếp-Hành chính-Hộ lý
	Xét nghiệm-CĐHA
	Dự phòng

	
	
	BS
	ĐD
NNL
	ĐD
HSCC
	BS
	ĐD Ngoại 
	Hộ sinh
	
	Đón tiếp
	Hành chính
	Hộ lý
	Xét nghiệm
	T. trú
Xquang
	T. trú Siêu âm
	

	19/8
	Quý
	Tuấn
	Nang
	Mai
	Hiếu
Thành
	Danh
	Kiều
	Duy
	Chiến
	Khoa
	Hải
	Mai
	Phùng
	Yến
	Khánh
Huệ

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20/8
	Hải
	Hương
	Nhã
	Ly
	Thắng
Nhân
	Hoài
	Hạnh
	Thủy
	Thanh
	Trường
	Yến
	Đông
	Chung
	Chung
	Huệ
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21/8
	Minh 
	Nga
	Trâm
	Hiếu
	Thắng
Sơn
	Huyền
	Giang
	Nhung
	T.Anh
	Nhất
	Tuyến
	Lập
	Thương
	Thương
	Nga
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22/08
	Thắng
	Dũng
	Thỏa
	L. Lan
	Ngọc
	Oanh
	Ngà
	Ngọc
	Nga
	Đức
	Phương
	Hường
	Thuận
	Yến
	Bốn
Tư

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23/08
	Quý
	Thuận
	Hoài
	P. Thủy
	Hiếu
Thành
	Tuyết
	Kiều
	Duy
	Hương
	Hiếu
	Hải
	Mơ
	Phùng
	Yến
	Tư
Khánh

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24/08
	Hải
	Hương
	Thảo
Nhã
	Mai
	Thắng
Nhân
	Châu
	Hạnh
	Thuận
Ngọc
	Chiến
	Lịch
	Yến
	Huyền
	Chung
	Chung
	Nga
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25/08
	Minh
	Tuấn
	Nang
Hương
	Ly
	Thắng
Sơn
	Vinh
	Giang
	Chung
Thủy
	Thanh
	Khoa
	Tuyến
	Mai
	Thương
	Thương
	Bốn
Tư

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                 	Trực thường trú Ngoại-Chấn thương: Bs Thắng; 
		Thường trú Sản: Bs Quý.
                     Kíp mổ:  PTV: Quý, Khuyên, Thắng; Gây mê: Bs Ngọc, KTV Cương; KTV phòng mổ: Danh, Huyền.
		Trực cấp cứu Nội, Nhi: Bs Minh, Bs Nga, ĐD Hiếu, ĐD L.Lan.                                                                                                     		   										        Quỳ Châu, ngày 14 tháng 8 năm 2019    
                                           PHÒNG KH - NV        	                       GIÁM ĐỐC



                   SỞ Y TẾ NGHỆ AN                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRỰC TUẦN 33
(Từ ngày 12/8/2019 – 18/08/2019)
	Ngày tháng
	Lãnh đạo
	Nội-Nhi-Lây-Cấp cứu
	Ngoại-Sản
	YHCT
PHCN
	Đón tiếp-Hành chính-Hộ lý
	Xét nghiệm-CĐHA
	Dự phòng

	
	
	BS
	ĐD
NNL
	ĐD
HSCC
	BS
	ĐD Ngoại 
	Hộ sinh
	
	Đón tiếp
	Hành chính
	Hộ lý
	Xét nghiệm
	T. trú
Xquang
	T. trú Siêu âm
	

	12/8
	Quý
	Dũng
	Thảo
	Hiếu
	Thắng
Nhân
	Tuyết
	Hạnh
	Duy
	Nga
	Lịch
	Yến
	Lập
	Chung
	Chung
	Khánh
Huệ

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13/8
	Hải
	Thuận
	Nang
	L.Lan
	Thắng
Sơn
	Cương
	Giang
	Thủy
	Hương
	Khoa
	Tuyến
	Mơ
	Thương
	Thương
	Huệ
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14/8
	Hải
	Tuấn
	Nhã
	P.Thủy
	Ngọc
	Danh
	Ngà
	Nhung
	Chiến
	Trường
	Phương
	Huyền
	Thuận
	Yến
	Nga
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15/08
	Thắng
	Hương
	Trâm
	Mai
	Hiếu
Thành
	Hoài
	Kiều
	Ngọc
	Thanh
	Nhất
	Hải
	Mai
	Phùng
	Yến
	Bốn
Tư

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16/08
	Quý
	Nga
	Hoài
	Hiếu
	Thắng
Nhân
	Huyền
	Hạnh
	Duy
	T.Anh
	Đức
	Yến
	Đông
	Chung
	Chung
	Tư
Khánh

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17/08
	Minh
	Dũng
	Thỏa
Nang
	L.Lan
	Thắng
Sơn
	Oanh
	Giang
	Chung
Thủy
	Nga
	Hiếu
	Tuyến
	Hường
	Thương
	Thương
	Khánh
Huệ

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18/08
	Thắng
	Thuận
	Thảo
Hương
	P.Thủy
	Ngọc
	Tuyết
	Ngà
	Nhung
Ngọc
	Hương
	Lịch
	Phương
	Lập
	Thuận
	Yến
	Huệ
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                 	Trực thường trú Ngoại-Chấn thương: Bs Thắng; 
		Thường trú Sản: Bs Khuyên.
                     Kíp mổ:  PTV: Quý, Khuyên, Thắng; Gây mê: Bs Ngọc, KTV Cương; KTV phòng mổ: Danh, Huyền.
		Trực cấp cứu Nội, Nhi: Bs Minh, Bs Nga, ĐD Hiếu, ĐD L.Lan.                                                                                                     		   										        Quỳ Châu, ngày 07 tháng 8 năm 2019    
                                           PHÒNG KH - NV        	                       GIÁM ĐỐC



                     SỞ Y TẾ NGHỆ AN                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRỰC TUẦN 32
(Từ ngày 05/8/2019 – 11/08/2019)
	Ngày tháng
	Lãnh đạo
	Nội-Nhi-Lây-Cấp cứu
	Ngoại-Sản
	YHCT
PHCN
	Đón tiếp-Hành chính-Hộ lý
	Xét nghiệm-CĐHA
	Dự phòng

	
	
	BS
	ĐD
NNL
	ĐD
HSCC
	BS
	ĐD Ngoại 
	Hộ sinh
	
	Đón tiếp
	Hành chính
	Hộ lý
	Xét nghiệm
	T. trú
Xquang
	T. trú Siêu âm
	

	05/8
	Quý
	Nga
	Trâm
	L.Lan
	Thắng
Sơn
	Hoài
	Giang
	Duy
	Thanh
	Hiếu
	Tuyến
	Hường
	Thương
	Thương
	Khánh
Huệ

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	06/8
	Minh
	Hương
	Nang
	P.Thủy
	Ngọc
	Huyền
	Ngà
	Thủy
	T.Anh
	Lịch
	Phương
	Lập
	Thuận
	Yến
	Huệ
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	07/8
	Hải
	Thuận
	Thảo
	Mai
	Hiếu
Thành
	Tuyết
	Kiều
	Nhung
	Nga
	Khoa
	Hải
	Mơ
	Phùng
	Yến
	Nga
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	08/08
	Thắng
	Dũng
	Nang
	Hiếu
	Thắng
Nhân
	Cương
	Hạnh
	Ngọc
	Hương
	Trường
	Yến
	Huyền
	Chung
	Chung
	Bốn
Tư

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	09/08
	Quý
	Tuấn
	Hoài
	L.Lan
	Thắng
Sơn
	Danh
	Giang
	Duy
	Chiến
	Nhất
	Tuyến
	Mai
	Thương
	Thương
	Tư
Khánh

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10/08
	Hải
	Hương
	Nhã
Hương
	P.Thủy
	Ngọc
	Hoài
	Ngà
	Nhung
Ngọc
	Thanh
	Đức
	Phương
	Đông
	Thuận
	Yến
	Bốn
Tư

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11/08
	Thắng
	Nga
	Thỏa
Trâm
	Mai
	Hiếu
Thành
	Huyền
	Kiều
	Thuận Thủy
	T.Anh
	Hiếu
	Hải
	Hường
	Thương
	Thương
	Tư
Khánh

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                 	Trực thường trú Ngoại-Chấn thương: Bs Thắng; 
		Thường trú Sản: Bs Quý.
                     Kíp mổ:  PTV: Quý, Khuyên, Thắng; Gây mê: Bs Ngọc, KTV Cương; KTV phòng mổ: Danh, Huyền.
		Trực cấp cứu Nội, Nhi: Bs Minh, Bs Nga, ĐD Hiếu, ĐD L.Lan.                                                                                                     		   										        Quỳ Châu, ngày 05  tháng 8 năm 2019    
                                           PHÒNG KH - NV        	                       GIÁM ĐỐC



                    SỞ Y TẾ NGHỆ AN                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRỰC TUẦN 31
(Từ ngày 29/7/2019 – 04/08/2019)
	Ngày tháng
	Lãnh đạo
	Nội-Nhi-Lây-Cấp cứu
	Ngoại-Sản
	YHCT
PHCN
	Đón tiếp-Hành chính-Hộ lý
	Xét nghiệm-CĐHA
	Dự phòng

	
	
	BS
	ĐD
NNL
	ĐD
HSCC
	BS
	ĐD Ngoại 
	Hộ sinh
	
	Đón tiếp
	Hành chính
	Hộ lý
	Xét nghiệm
	T. trú
Xquang
	T. trú Siêu âm
	

	29/7
	Hải
	Tuấn
	Nhã
	P. Thủy
	Ngọc
	Danh
	Ngà
	Duy
	Hương
	Đức
	Phương
	Đông
	Phùng
	Yến
	Khánh
Huệ

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30/7
	Minh
	Thuận
	Trâm
	Mai
	Hiếu
Thành
	Hoài
	Kiều
	Thủy
	Chiến
	Hiếu
	Hải
	Hường
	Thuận
	Yến
	Huệ
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31/7
	Thắng
	Dũng
	Nang
	L.Lan
	Thắng
Nhân
	Vinh
	Hạnh
	Nhung
	Thanh
	Lịch
	Yến
	Lập
	Phùng
	Yến
	Nga
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01/08
	Quý
	Nga
	Thỏa
	Hiếu
	Thắng
Sơn
	Huyền
	Giang
	Ngọc
	T.Anh
	Khoa
	Tuyến
	Mơ
	Thuận
	Yến
	Bốn
Tư

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02/08
	Minh
	Thuận 
	Hoài
	L.Lan
	Ngọc
	Tuyết
	Ngà
	Duy
	Nga
	Trường
	Phương
	Huyền
	Chung
	Chung
	Tư
Khánh

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	03/08
	Hải
	Tuấn
	Nang
Trâm
	Mai
	Hiếu
Thành
	Cương
	Kiều
	Thuận
Ngọc
	Hương
	Nhất
	Hải
	Mai
	Phùng
	Chung
	Huệ
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	04/08
	Thắng
	Dũng
	Nhã
Hương
	Hiếu
	Thắng
Nhân
	Danh
	Hạnh
	Chung Thủy
	Chiến
	Đức
	Yến
	Đông
	Chung
	Chung
	Nga
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                 	Trực thường trú Ngoại-Chấn thương: Bs Thắng; 
		Thường trú Sản: Bs Khuyên.
                     Kíp mổ:  PTV: Quý, Khuyên, Thắng; Gây mê: Bs Ngọc, KTV Cương; KTV phòng mổ: Danh, Huyền.
		Trực cấp cứu Nội, Nhi: Bs Minh, Bs Nga, ĐD Hiếu, ĐD L.Lan.                                                                                                     		   										        Quỳ Châu, ngày 29 tháng 7 năm 2019    
                                           PHÒNG KH - NV        	                       GIÁM ĐỐC



                  SỞ Y TẾ NGHỆ AN                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRỰC TUẦN 30
(Từ ngày 22/7/2019 – 28/7/2019)
	Ngày tháng
	Lãnh đạo
	Nội-Nhi-Lây-Cấp cứu
	Ngoại-Sản
	YHCT
PHCN
	Đón tiếp-Hành chính-Hộ lý
	Xét nghiệm-CĐHA
	Dự phòng

	
	
	BS
	ĐD
NNL
	ĐD
HSCC
	BS
	ĐD Ngoại 
	Hộ sinh
	
	Đón tiếp
	Hành chính
	Hộ lý
	Xét nghiệm
	T. trú
Xquang
	T. trú Siêu âm
	

	22/7
	Thắng
	Nga
	Ly
	Hiếu
	Hiếu
Thành
	Tuyết
	Kiều
	Duy
	T.Anh
	Nhất
	Hải
	Mơ
	Thuận
	Yến
	Khánh
Huệ

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23/7
	Minh
	Hương
	Nang
	L.Lan
	Thắng
Nhân
	Danh
	Hạnh
	Thủy
	Nga
	Đức
	Yến
	Huyền
	Phùng
	Yến
	Huệ
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24/7
	Thắng
	Dũng
	Nhã
	Mai
	Thắng
Sơn
	Hoài
	Giang
	Nhung
	Hương
	Hiếu
	Tuyến
	Mai
	Thương
	Thương
	Nga
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25/7
	Minh
	Tuấn
	Thảo
	P.Thủy
	Ngọc
	Oanh
	Ngà
	Ngọc
	Chiến
	Lịch
	Phương
	Lập
	Chung
	Chung
	Bốn
Tư

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26/7
	Thắng
	Thuận
	Hoài
	Hiếu
	Hiếu
Thành
	Vinh
	Kiều
	Duy
	Thanh
	Khoa
	Hải
	Mơ
	Thuận
	Yến
	Tư
Khánh

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27/7
	Minh
	Hương
	Ly
Trâm
	L.Lan
	Thắng
Nhân
	Huyền
	Hạnh
	Chung
Thủy
	T.Anh
	Trường
	Yến
	Huyền
	Phùng
	Yến
	Bốn
Tư

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28/7
	Thắng
	Nga
	Nang
Hương
	Mai
	Thắng
Sơn
	Tuyết
	Giang
	Thuận
Ngọc
	Nga
	Nhất
	Tuyến
	Mai
	Thương
	Thương
	Tư
Khánh

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                 	Trực thường trú Ngoại-Chấn thương: Bs Thắng; 
		Thường trú Sản: Bs Khuyên.
                     Kíp mổ:  PTV: Quý, Khuyên, Thắng; Gây mê: Bs Ngọc, KTV Cương; KTV phòng mổ: Danh, Huyền.
		Trực cấp cứu Nội, Nhi: Bs Minh, Bs Nga, ĐD Hiếu, ĐD L.Lan.                                                                                                     		   										        Quỳ Châu, ngày 22 tháng 7 năm 2019    
                                           PHÒNG KH - NV        	                       GIÁM ĐỐC



                  SỞ Y TẾ NGHỆ AN                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRỰC TUẦN 29
(Từ ngày 15/7/2019 – 21/7/2019)
	Ngày tháng
	Lãnh đạo
	Nội-Nhi-Lây-Cấp cứu
	Ngoại-Sản
	YHCT
PHCN
	Đón tiếp-Hành chính-Hộ lý
	Xét nghiệm-CĐHA
	Dự phòng

	
	
	BS/SV
	ĐD
NNL
	ĐD
CC
	BS/SV
	ĐD Ngoại
	Hộ sinh
	
	Đón tiếp
	Hành chính
	Hộ lý
	Xét nghiệm
	T. trú
Xquang
	T. trú Siêu âm
	

	15/7
	Hải
	Dũng
	Nhã
	Mai
	Thắng
Nhân
	Huyền
	Hạnh
	Duy
	Chiến
	Trường
	Yến
	Mai
	Phùng
	Yến
	Khánh
Huệ

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16/7
	Quý
	Hương
	Thảo
	P.Thủy
	Thắng
Sơn
	Tuyết
	Giang
	Thủy
	Thanh
	Nhất
	Tuyến
	Lập
	Thương
	Thương
	Huệ
Nga

	2519
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17/7
	Minh
	Thuận
	Ly
	Hiếu
	Ngọc
	Danh
	Ngà
	Nhung
	T.Anh
	Đức
	Phương
	Mơ
	Chung
	Chung
	Nga
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18/7
	Thắng
	Nga
	Nang
	Mai
	Hiếu
Thành
	Hoài
	Kiều
	Ngọc
	Nga
	Hiếu
	Hải
	Hường
	Thuận
	Yến
	Bốn
Tư

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19/7
	Hải
	Tuấn
	Hoài
	P.Thủy
	Thắng
Nhân
	Oanh
	Hạnh
	Duy
	Hương
	Lịch
	Yến
	Huyền
	Phùng
	Yến
	Tư
Khánh

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20/7
	Quý
	Dũng
	Nhã
Thỏa
	Hiếu
	Thắng
Sơn
	Vinh
	Giang
	Thuận
Ngọc
	Chiến
	Khoa
	Tuyến
	Mai
	Thương
	Thương
	Huệ
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21/7
	Minh
	Thuận
	Thảo
Trâm
	Mai
	Ngọc
	Huyền
	Ngà
	Chung
Thủy
	Thanh
	Trường
	Phương
	Lập
	Chung
	Chung
	Nga
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                 	Trực thường trú Ngoại-Chấn thương: Bs Thắng; 
		Thường trú Sản: Bs Khuyên.
                     Kíp mổ:  PTV: Quý, Khuyên, Thắng; Gây mê: Bs Ngọc, KTV Cương; KTV phòng mổ: Danh, Huyền.
		Trực cấp cứu Nội, Nhi: Bs Minh, Bs Nga, ĐD Hiếu, ĐD L.Lan.                                                                                                     		   										        Quỳ Châu, ngày 10 tháng 7 năm 2019    
                                           PHÒNG KH - NV        	                       GIÁM ĐỐC



                    SỞ Y TẾ NGHỆ AN                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRỰC TUẦN 28
(Từ ngày 08/7/2019 – 14/7/2019)
	Ngày tháng
	Lãnh đạo
	Nội-Nhi-Lây-Cấp cứu
	Ngoại-Sản
	YHCT
PHCN
	Đón tiếp-Hành chính-Hộ lý
	Xét nghiệm-CĐHA
	Dự phòng

	
	
	BS/SV
	ĐD
NNL
	ĐD
CC
	BS/SV
	ĐD Ngoại
	Hộ sinh
	
	Đón tiếp
	Hành chính
	Hộ lý
	Xét nghiệm
	T. trú
Xquang
	T. trú Siêu âm
	

	08/7
	Quý
	Nga
	Ly
	Hiếu
	Thắng
Sơn
	Vinh
	Giang
	Duy
	Nga
	Khoa
	Tuyến
	Hường
	Thương
	Thương
	Khánh
Huệ

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	09/7
	Minh
	Tuấn
	Nang
	Mai
	Ngọc
	Huyền
	Ngà
	Thủy
	Hương
	Trường
	Phương
	Huyền
	Chung
	Chung
	Huệ
Nga

	2519
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10/7
	Thắng
	Thuận
	Nhã
	P.Thủy
	Hiếu
Thành
	Tuyết
	Kiều
	Nhung
	Chiến
	Nhất
	Hải
	Mai
	Thuận
	Yến
	Nga
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11/7
	Hải
	Dũng
	Thảo
	Hiếu
	Thắng
Nhân
	Danh
	Hạnh
	Ngọc
	Thanh
	Đức
	Yến
	Lập
	Phùng
	Thương
	Bốn
Tư

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12/7
	Quý
	Hương
	Hoài
	Mai
	Thắng
Sơn
	Hoài
	Giang
	Duy
	T.Anh
	Hiếu
	Tuyến
	Mơ
	Thương
	Thương
	Tư
Khánh

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13/7
	Minh
	Tuấn
	Ly
Trâm
	P.Thủy
	Ngọc
	Oanh
	Ngà
	Chung
Ngọc
	Nga
	Lịch
	Phương
	Hường
	Chung
	Chung
	Tư
Khánh

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14/7
	Thắng
	Nga
	Nang
Hương
	Hiếu
	Hiếu
Thành
	Vinh
	Kiều
	Thuận
Thủy
	Hương
	Khoa
	Hải
	Huyền
	Thuận
	Yến
	KhánhHuệ

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                 	Trực thường trú Ngoại-Chấn thương: Bs Thắng; 
		Thường trú Sản: Bs Quý.
                     Kíp mổ:  PTV: Quý, Khuyên, Thắng; Gây mê: Bs Ngọc, KTV Cương; KTV phòng mổ: Danh, Huyền.
		Trực cấp cứu Nội, Nhi: Bs Minh, Bs Nga, ĐD Hiếu, ĐD L.Lan.                                                                                                     		   										        Quỳ Châu, ngày 08 tháng 7 năm 2019    
                                           PHÒNG KH - NV        	                       GIÁM ĐỐC

       

                     SỞ Y TẾ NGHỆ AN                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRỰC TUẦN 27
(Từ ngày 01/7/2019 – 07/7/2019)
	Ngày tháng
	Lãnh đạo
	Nội-Nhi-Lây-Cấp cứu
	Ngoại-Sản
	YHCT
PHCN
	Đón tiếp-Hành chính-Hộ lý
	Xét nghiệm-CĐHA
	Dự phòng

	
	
	BS/SV
	ĐD
NNL
	ĐD
CC
	BS/SV
	ĐD Ngoại
	Hộ sinh
	
	Đón tiếp
	Hành chính
	Hộ lý
	Xét nghiệm
	T. trú
Xquang
	T. trú Siêu âm
	

	01/7
	Minh
	Dũng
	Nhã
	Hiếu
	Ngọc
Thành
	Oanh
	Ngà
	Duy
	Hương
	Lịch
	Phương
	Mai
	Thương
	Thương
	Khánh
Huệ

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02/7
	Thắng
	Hương
	Thảo
	Mai
	Hiếu
	Vinh
	Kiều
	Thủy
	Thanh
	Khoa
	Hải
	Lập
	Thuận
	Yến
	Huệ
Nga

	2519
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	03/7
	Hải
	Nga
	Ly
	P.Thủy
	Thắng
Nhân
	Huyền
	Hạnh
	Nhung
	T.Anh
	Trường
	Yến
	Mơ
	Phùng
	Yến
	Nga
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	04/7
	Quý
	Tuấn
	Nang
	L.Lan
	Sơn
	Tuyết
	Giang
	Ngọc
	Nga
	Nhất
	Tuyến
	Mai
	Thương
	Thương
	Bốn
Tư

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	05/7
	Minh
	Thuận
	Hoài
	Hiếu
	Ngọc
Thành
	Danh
	Ngà
	Duy
	Hương
	Đức
	Phương
	Lập
	Chung
	Chung
	Tư
Khánh

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	06/7
	Thắng
	Dũng
	Nhã
Thỏa
	Mai
	Hiếu
	Hoài
	Kiều
	Thuận
Ngọc
	Thanh
	Hiếu
	Hải
	Mơ 
	Thuận
	Yến
	Bốn
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	07/7
	Hải
	Hương
	Thảo
Trâm
	P.Thủy
	Thắng
Nhân
	Oanh
	Hạnh
	Chung
Thủy
	T.Anh
	Lịch
	Yến
	Huyền
	Phùng
	Thương
	Nga
Tư

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                 	Trực thường trú Ngoại-Chấn thương: Bs Thắng; 
		Thường trú Sản: Bs Khuyên.
                     Kíp mổ:  PTV: Quý, Khuyên, Thắng; Gây mê: Bs Ngọc, KTV Cương; KTV phòng mổ: Danh, Huyền.
		Trực cấp cứu Nội, Nhi: Bs Minh, Bs Nga, ĐD Hiếu, ĐD L.Lan.                                                                                                     		   										        Quỳ Châu, ngày 01 tháng 7 năm 2019    
                                           PHÒNG KH - NV        	                       GIÁM ĐỐC



                    SỞ Y TẾ NGHỆ AN                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRỰC TUẦN 26
(Từ ngày 24/6/2019 – 30/6/2019)
	Ngày tháng
	Lãnh đạo
	Nội-Nhi-Lây-Cấp cứu
	Ngoại-Sản
	YHCT
PHCN
	Đón tiếp-Hành chính-Hộ lý
	Xét nghiệm-CĐHA
	Dự phòng

	
	
	BS/SV
	ĐD
NNL
	ĐD
CC
	BS/SV
	ĐD Ngoại
	Hộ sinh
	
	Đón tiếp
	Hành chính
	Hộ lý
	Xét nghiệm
	T. trú
Xquang
	T. trú Siêu âm
	

	24/6
	Thắng
	Thuận
	Ly
	L.Lan
	Thắng
Nhân
	Hoài
	Kiều
	Duy
	Thanh
	Hiếu
	Hải
	Huyền
	Thuận
	Yến
	Khánh
Huệ

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25/6
	Hải
	Nga
	Nang
	Hiếu
	Ngọc
Thành
	Oanh
	Hạnh
	Thủy
	Hương
	Lịch
	Yến
	Mai
	Phùng
	Thương
	Huệ
Nga

	2519
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26/6
	Quý
	Tuấn
	Nhã
	Mai
	Sơn
	Vinh
	Giang 
	Nhung
	Nga
	Khoa
	Tuyến
	Đông
	Thương
	Thương
	Nga
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27/6
	Thắng
	Nga
	Thảo
	P.Thủy
	Thắng
Nhân
	Huyền
	Ngà
	Ngọc
	T.Anh
	Trường
	Phương
	Lập
	Chung
	Chung
	Bốn
Tư

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28/6
	Thắng
	Hương
	Hoài
	L.Lan
	Ngọc
	Tuyết
	Kiều
	Duy
	Thanh
	Nhất
	Hải
	Hường
	Thuận
	Yến
	Tư
Khánh

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29/6
	Hải
	Tuấn
	Ly
Trâm
	Hiếu
	Sơn
	Danh
	Hạnh
	Chung
Thủy
	Hương
	Đức
	Yến
	Mơ
	Phùng
	Yến
	Khánh
Huệ

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30/6
	Quý
	Thuận
	Nang
Hương
	Mai
	Thắng
Nhân
	Hoài
	Giang
	Thuận
Ngọc
	Nga
	Hiếu
	Tuyến
	Huyền
	Chung
	Chung
	Huệ
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                 	Trực thường trú Ngoại-Chấn thương: Bs Thắng; Thường trú Sản: Bs Quý.
                     Kíp mổ:  PTV: Quý, Khuyên, Thắng; Gây mê: Bs Ngọc, KTV Cương; KTV phòng mổ: Danh, Huyền.
		Trực cấp cứu Nội, Nhi: Bs Minh, Bs Nga, ĐD Hiếu, ĐD L.Lan.                                                                                                                      		
													Quỳ Châu, ngày 24 tháng 6 năm 2019    
                                           PHÒNG KH - NV        	                       GIÁM ĐỐC



                     SỞ Y TẾ NGHỆ AN                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRỰC TUẦN 25
(Từ ngày 17/6/2019 – 23/6/2019)
	Ngày tháng
	Lãnh đạo
	Nội-Nhi-Lây-Cấp cứu
	Ngoại-Sản
	YHCT
PHCN
	Đón tiếp-Hành chính-Hộ lý
	Xét nghiệm-CĐHA
	Dự phòng

	
	
	BS/SV
	ĐD
NNL
	ĐD
CC
	BS/SV
	ĐD Ngoại
	Hộ sinh
	
	Đón tiếp
	Hành chính
	Hộ lý
	Xét nghiệm
	T. trú
Xquang
	T. trú Siêu âm
	

	17/6
	Hải
	Nga
	Nhã
	P.Thủy
	Ngọc
	Danh
	Ngà
	Duy
	Hương
	Đức
	Yến
	Mơ
	Phùng
	Yến
	Khánh
Huệ

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18/6
	Quý
	Dũng
	Hoài
	L.Lan
	Sơn
	Hoài
	Phương
	Thủy
	Nga
	Hiếu
	Tuyến
	Huyền
	Thương
	Thương
	Huệ
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19/6
	Minh
	Hương
	Thảo
	Hiếu
	Hiếu
Thành
	Oanh
	Kiều
	Nhung
	T.Anh
	Lịch
	Phương
	Mai
	Chung
	Chung
	Nga
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20/6
	Thắng
	Thuận
	Nang
	Mai
	Thắng
Nhân
	Vinh
	Hạnh
	Ngọc
	Thanh
	Khoa
	Hải
	Đông
	Thuận
	Yến
	Bốn
Tư

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21/6
	Hải
	Dũng
	Hoài
	P.Thủy
	Ngọc
	Huyền
	Phương
	Duy
	Hương
	Trường
	Yến
	Lập
	Phùng
	Yến
	Tư
Khánh

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22/6
	Quý
	Nga
	Nhã
Trâm
	L.Lan
	Sơn
	Tuyết
	Giang
	Thuận
Ngọc
	Nga
	Nhất
	Tuyến
	Hương
	Thương
	Thương
	Nga
Tư

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23/6
	Minh
	Hương
	Thảo
Hương
	Hiếu
	Hiếu
Thành
	Danh
	Ngà
	Chung
Thủy
	T.Anh
	Đức
	Phương
	Mơ
	Chung
	Chung
	Tư
Khánh

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                 	Trực thường trú Ngoại-Chấn thương: Bs Thắng; Thường trú Sản: Bs Khuyên.
                     Kíp mổ:  PTV: Quý, Khuyên, Thắng; Gây mê: Bs Ngọc, KTV Cương; KTV phòng mổ: Danh, Huyền.
		Trực cấp cứu Nội, Nhi: Bs Minh, Bs Nga, ĐD Hiếu, ĐD L.Lan.                                                                                                                      		
													Quỳ Châu, ngày 14 tháng 6 năm 2019    
                                           PHÒNG KH - NV        	                       GIÁM ĐỐC



                    SỞ Y TẾ NGHỆ AN                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRỰC TUẦN 24
(Từ ngày 10/6/2019 – 16/6/2019)
	Ngày tháng
	Lãnh đạo
	Nội-Nhi-Lây-Cấp cứu
	Ngoại-Sản
	YHCT
PHCN
	Đón tiếp-Hành chính-Hộ lý
	Xét nghiệm-CĐHA
	Dự phòng

	
	
	BS/SV
	ĐD
NNL
	ĐD
CC
	BS/SV
	ĐD Ngoại
	Hộ sinh
	
	Đón tiếp
	Hành chính
	Hộ lý
	Xét nghiệm
	T. trú
Xquang
	T. trú Siêu âm
	

	10/6
	Quý
	Dũng
	Nang
	S.Hà
	Hiếu
	Tuyết
	Giang
	Duy
	Thanh
	Nhất
	Tuyến
	Đông
	Thương
	Thương
	Khánh
Huệ

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11/6
	Hải
	Hương
	Ly
	P.Thủy
	Sơn
	Danh
	Ngà
	Thủy
	Chiến
	Đức
	Phương
	Lập
	Chung
	Chung
	Huệ
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12/6
	Thắng
	Thuận
	Nhã
	L.Lan
	Thắng
Nhân
	Hoài
	Hạnh
	Nhung
	Hương
	Hiếu
	Hải
	Hường
	Thuận
	Yến
	Nga
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13/6
	Minh
	Nga
	Thảo
	Hiếu
	Hiếu
	Oanh
	Phương
	Ngọc
	Nga
	Lịch
	Yến
	Mai
	Phùng
	Thương
	Bốn
Tư

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14/6
	Quý
	Hương
	Hoài
	Mai
	Sơn
	Vinh
	Kiều
	Duy
	T.Anh
	Khoa
	Tuyến
	Đông
	Thương
	Thương
	Tư
Khánh

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15/6
	Minh
	Thuận
	Nang
Hương
	P.Thủy
	Thắng
Nhân
	Huyền
	Hạnh
	Chung
Thủy
	Thanh
	Trường
	Phương
	Lập
	Chung
	Chung
	Bốn
Huệ

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16/6
	Thắng
	Dũng
	Ly
Trâm
	L.Lan
	Hiếu
	Tuyết
	Giang
	Thuận
Ngọc
	Chiến
	Nhất
	Hải
	Hường
	Thuận
	Yến
	Huệ
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                 	Trực thường trú Ngoại-Chấn thương: Bs Thắng; Thường trú Sản: Bs Quý.
                     Kíp mổ:  PTV: Quý, Khuyên, Thắng; Gây mê: Bs Ngọc, KTV Cương; KTV phòng mổ: Danh, Huyền.
		Trực cấp cứu Nội, Nhi: Bs Minh, Bs Nga, ĐD Hiếu, ĐD L.Lan.                                                                                                                      		
													Quỳ Châu, ngày 05 tháng 6 năm 2019    
                                           PHÒNG KH - NV        	                       GIÁM ĐỐC

 

                       SỞ Y TẾ NGHỆ AN                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRỰC TUẦN 23
(Từ ngày 03/6/2019 – 09/6/2019)
	Ngày tháng
	Lãnh đạo
	Nội-Nhi-Lây-Cấp cứu
	Ngoại-Sản
	YHCT
PHCN
	Đón tiếp-Hành chính-Hộ lý
	Xét nghiệm-CĐHA
	Dự phòng

	
	
	BS/SV
	ĐD
NNL
	ĐD
CC
	BS/SV
	ĐD Ngoại
	Hộ sinh
	
	Đón tiếp
	Hành chính
	Hộ lý
	Xét nghiệm
	T. trú
Xquang
	T. trú Siêu âm
	

	03/6
	Minh
	Tuấn
	Nhã
	S.Hà
	Thắng
Nhân
	Huyền
	Phương
	Duy
	Nga
	Trường
	Phương
	Mai
	Chung
	Chung
	Khánh
Huệ

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	04/6
	Thắng
	Nga
	Thảo
	Mai
	Hiếu
	Tuyết
	Giang
	Thủy
	T.Anh
	Nhất
	Hải
	Huyền
	Thuận
	Yến
	Huệ
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	05/6
	Hải
	Dũng
	Nang
	P.Thủy
	Sơn
	Danh
	Ngà
	Nhung
	Thanh
	Đức
	Yến
	Đông
	Phùng
	Yến
	Nga
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	06/6
	Quý
	Thuận
	Ly
	L.Lan
	Thắng
Nhân
	Hoài
	Kiều
	Ngọc
	Chiến
	Hiếu
	Tuyến
	Lập
	Thương
	Thương
	Bốn
Tư

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	07/6
	Minh
	Hương
	Hoài
	Hiếu
	Hiếu
	Oanh
	Hạnh
	Duy
	Hương
	Lịch
	Phương
	Hường
	Chung
	Chung
	Tư
Khánh

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	08/6
	Thắng
	Nga
	Nhã
Trâm
	Mai
	Thắng
Nhân
	Vinh
	Phương
	Thuận
Ngọc
	Nga
	Khoa
	Hải
	Mai
	Thuận
	Yến
	Khánh
Tư

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	09/6
	Hải
	Tuấn
	Thảo
V.Lan
	Thủy
	Sơn
	Huyền
	Kiều
	Chung
Thủy
	T.Anh
	Trường
	Yến
	Huyền
	Phùng
	Thương
	Tư
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                 	Trực thường trú Ngoại-Chấn thương: Bs Thắng; Thường trú Sản: Bs Khuyên.
                     Kíp mổ:  PTV: Quý, Khuyên, Thắng; Gây mê: Bs Ngọc, KTV Cương; KTV phòng mổ: Danh, Huyền.
		Trực cấp cứu Nội, Nhi: Bs Minh, Bs Nga, ĐD Hiếu, ĐD L.Lan.                                                                                                                      		
													Quỳ Châu, ngày 29 tháng 5 năm 2019    
                                           PHÒNG KH - NV        	                       GIÁM ĐỐC

 

                     SỞ Y TẾ NGHỆ AN                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRỰC TUẦN 22
(Từ ngày 27/5/2019 – 02/6/2019)
	Ngày tháng
	Lãnh đạo
	Nội-Nhi-Lây-Cấp cứu
	Ngoại-Sản
	YHCT
PHCN
	Đón tiếp-Hành chính-Hộ lý
	Xét nghiệm-CĐHA
	Dự phòng

	
	
	BS/SV
	ĐD
NNL
	ĐD
CC
	BS/SV
	ĐD Ngoại
	Hộ sinh
	
	Đón tiếp
	Hành chính
	Hộ lý
	Xét nghiệm
	T. trú
Xquang
	T. trú Siêu âm
	

	27/5
	Quý
	Tuấn
	Nang
	S.Hà
	Hiếu
	Vinh
	Hạnh
	Duy
	Chiến
	Khoa
	Hải
	Hường
	Thuận
	Chung
	Khánh
Huệ

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28/5
	Thắng
	Thuận
	Ly
	Hiếu
	Thắng
Nhân
	Huyền
	Phương
	Thủy
	Hương
	Trường
	Yến
	Huyền
	Phùng
	Yến
	Huệ
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29/5
	Hải
	Hương
	Nhã
	Mai
	Sơn
	Tuyết
	Giang
	Nhung
	Nga
	Nhất
	Tuyến
	Lập
	Thương
	Thương
	Nga
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30/5
	Minh
	Nga
	Thảo
	P.Thủy
	Hiếu
	Danh
	Ngà
	Ngọc
	T.Anh
	Đức
	Phương
	Hường
	Chung
	Chung
	Bốn
Tư

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31/5
	Thắng
	Dũng
	Hoài
	L.Lan
	Thắng
Nhân
	Hoài
	Hạnh
	Duy
	Thanh
	Hiếu
	Hải
	Huyền
	Thuận
	Yến
	Tư
Khánh

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01/6
	Hải
	Thuận
	Nang
Hương
	Hiếu
	Sơn
	Oanh
	Phương
	Nhung
Thủy
	Chiến
	Lịch
	Yến
	Lập
	Phùng
	Yến
	Nga
Huệ

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02/6
	Quý
	Hương
	Ly
Trâm
	Mai
	Hiếu
	Vinh
	Hạnh
	Chung
Ngọc
	Hương
	Khoa
	Tuyến
	Hường
	Thương
	Thương
	Huệ
Khánh

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                 	Trực thường trú Ngoại-Chấn thương: Bs Thắng; Thường trú Sản: Bs Quý.
                     Kíp mổ:  PTV: Quý, Khuyên, Thắng; Gây mê: Bs Ngọc, KTV Cương; KTV phòng mổ: Danh, Huyền.
		Trực cấp cứu Nội, Nhi: Bs Minh, Bs Nga, ĐD Hiếu, ĐD L.Lan.                                                                                                                      		
													Quỳ Châu, ngày 27 tháng 5 năm 2019    
                                           PHÒNG KH - NV        	                       GIÁM ĐỐC

 

                     SỞ Y TẾ NGHỆ AN                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRỰC TUẦN 21
(Từ ngày 20/5/2019 – 26/5/2019)
	Ngày tháng
	Lãnh đạo
	Nội-Nhi-Lây-Cấp cứu
	Ngoại-Sản
	YHCT
PHCN
	Đón tiếp-Hành chính-Hộ lý
	Xét nghiệm-CĐHA
	Dự phòng

	
	
	BS/SV
	ĐD
NNL
	ĐD
CC
	BS/SV
	ĐD Ngoại
	Hộ sinh
	
	Đón tiếp
	Hành chính
	Hộ lý
	Xét nghiệm
	T. trú
Xquang
	T. trú Siêu âm
	

	20/5
	Hải
	Nga
	Nhã
	S.Hà
	Hiếu
	Oanh
	Phương
	Duy
	T.Anh
	Lịch
	Yến
	Huyền
	Phùng
	Yến
	Khánh
Huệ

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21/5
	Quý
	Tuấn
	Thảo
	L.Lan
	Sơn
	Vinh
	Hạnh
	Thủy
	Thanh
	Khoa
	Tuyến
	Lập
	Thương
	Thương
	Huệ
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22/5
	Minh
	Dũng
	Nang
	Hiếu
	Ngọc
	Huyền
	Phương
	Nhung
	Chiến
	Trường
	Phương
	Đông
	Chung
	Chung
	Nga
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23/5
	Thắng
	Hương
	Ly
	Mai
	Thắng
Nhân
	Tuyết
	Giang
	Ngọc
	Hương
	Nhất
	Hải
	Huyền
	Thuận
	Yến
	Bốn
Tư

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24/5
	Hải
	Tuấn
	Hoài
	P.Thủy
	Hiếu
	Danh
	Ngà
	Duy
	Nga
	Đức
	Yến
	Lập
	Phùng
	Yến
	Tư
Khánh

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25/5
	Quý
	Nga
	Nhã
V.Lan
	L.Lan
	Sơn
	Hoài
	Hạnh
	Chung
Thủy
	T.Anh
	Hiếu
	Tuyến
	Đông
	Thương
	Thương
	Bốn
Tư

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26/5
	Minh
	Dũng
	Thảo
Thỏa
	Hiếu
	Ngọc
	Oanh
	Phương
	Thuận
Ngọc
	Thanh
	Lịch
	Phương
	Huyền
	Chung
	Chung
	Tư
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                 	Trực thường trú Ngoại-Chấn thương: Bs Thắng; Thường trú Sản: Bs Khuyên.
                     Kíp mổ:  PTV: Quý, Khuyên, Thắng; Gây mê: Bs Ngọc, KTV Cương; KTV phòng mổ: Danh, Huyền.
		Trực cấp cứu Nội, Nhi: Bs Minh, Bs Nga, ĐD Hiếu, ĐD L.Lan.                                                                                                                      		
													Quỳ Châu, ngày 20 tháng 5 năm 2019    
                                           PHÒNG KH - NV        	                       GIÁM ĐỐC

 

                    SỞ Y TẾ NGHỆ AN                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRỰC TUẦN 20
(Từ ngày 13/5/2019 – 19/5/2019)
	Ngày tháng
	Lãnh đạo
	Nội-Nhi-Lây-Cấp cứu
	Ngoại-Sản
	YHCT
PHCN
	Đón tiếp-Hành chính-Hộ lý
	Xét nghiệm-CĐHA
	Dự phòng

	
	
	BS/SV
	ĐD
NNL
	ĐD
CC
	BS/SV
	ĐD Ngoại
	Hộ sinh
	
	Đón tiếp
	Hành chính
	Hộ lý
	Xét nghiệm
	T. trú
Xquang
	T. trú Siêu âm
	

	13/5
	Quý
	Tuấn
	Nang
	S.Hà
	Sơn
	Huyền
	Kiều
	Duy
	Hương
	Đức
	Tuyến
	Huyền
	Thương
	Thương
	Khánh
Huệ

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14/5
	Minh
	Hương
	Ly
	P.Thủy
	Ngọc
	Tuyết
	Giang
	Thủy
	Nga
	Lịch
	Phương
	Lập
	Chung
	Chung
	Huệ
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15/5
	Thắng
	Thuận
	Nhã
	L.Lan
	Thắng
Nhân
	Danh
	Ngà
	Nhung
	T.Anh
	Khoa
	Hải
	Đông
	Thuận
	Thương
	Nga
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16/5
	Hải
	Nga
	Hoài
	Hiếu
	Hiếu
	Oanh
	Hạnh
	Ngọc
	Thanh
	Trường
	Yến
	Hường
	Phùng
	Yến
	Bốn
Tư

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17/5
	Quý
	Dũng
	Thảo
	Mai
	Sơn
	Huyền
	Phương
	Duy
	Chiến
	Nhất
	Tuyến
	Huyền
	Thương
	Thương
	Tư
Khánh

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18/5
	Minh
	Tuấn
	Nang
Trâm
	P.Thủy
	Ngọc
	Tuyết
	Giang
	Thuận
Thủy
	Hương
	Đức
	Phương
	Lập
	Chung
	Chung
	Khánh
Huệ

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19/5
	Thắng
	Hương
	Ly
Hương
	L.Lan
	Thắng
Nhân
	Danh
	Ngà
	Nhung
Ngọc
	Nga
	Hiếu
	Hải
	Đông
	Thuận
	Yến
	Huệ
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                 	Trực thường trú Ngoại-Chấn thương: Bs Thắng; Thường trú Sản: Bs Quý.
                     Kíp mổ:  PTV: Quý, Khuyên, Thắng; Gây mê: Bs Ngọc, KTV Cương; KTV phòng mổ: Danh, Huyền.
		Trực cấp cứu Nội, Nhi: Bs Minh, Bs Nga, ĐD Hiếu, ĐD L.Lan.                                                                                                                      		
													Quỳ Châu, ngày 09 tháng 5 năm 2019    
                                           PHÒNG KH - NV        	                       GIÁM ĐỐC



                SỞ Y TẾ NGHỆ AN                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRỰC TUẦN 19
(Từ ngày 06/5/2019 – 12/5/2019)
	Ngày tháng
	Lãnh đạo
	Nội-Nhi-Lây-Cấp cứu
	Ngoại-Sản
	YHCT
PHCN
	Đón tiếp-Hành chính-Hộ lý
	Xét nghiệm-CĐHA
	Dự phòng

	
	
	BS/SV
	ĐD
NNL
	ĐD
CC
	BS/SV
	ĐD Ngoại
	Hộ sinh
	
	Đón tiếp
	Hành chính
	Hộ lý
	Xét nghiệm
	T. trú
Xquang
	T. trú Siêu âm
	

	06/5
	Minh
	Nga
	Thảo
	S.Hà
	Ngọc
	Danh
	Phương
	Duy
	Nga
	Hiếu
	Tuyến
	Hường
	Phùng
	Yến
	Khánh
Huệ

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	07/5
	Thắng
	Thuận
	Thanh
	Hiếu
	Thắng
Nhân
	Oanh
	Kiều
	Thủy
	T.Anh
	Đức
	Hải
	Lập
	Thương
	Thương
	Huệ
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	08/5
	Hải
	Tuấn
	Ly
	Mai
	Xuân
Hiếu
	Hoài
	Hạnh
	Nhung
	Chiến
	Lịch
	Yến
	Đông
	Chung
	Chung
	Nga
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	09/5
	Quý
	Hương
	Nhã
	V.Lan
	Quỳnh
Sơn
	Huyền
	Phương
	Ngọc
	Hương
	Khoa
	Phương
	Hường
	Phùng
	Yến
	Bốn
Tư

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10/5
	Minh
	Dũng
	Hoài
	S.Hà
	Ngọc
	Tuyết
	Kiều
	Duy
	Nga
	Trường
	Tuyến
	Lập
	Thương
	Thương
	Tư
Khánh

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11/5
	Thắng
	Nga
	Thảo
Thỏa
	Hiếu
	Thắng
Nhân
	Danh
	Hạnh
	Nhung
Ngọc
	T.Anh
	Nhất
	Hải
	Đông
	Chung
	Chung
	Nga
Tư

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12/5
	Hải
	Thuận
	Thanh
Trâm
	Mai
	Xuân
Hiếu
	Oanh
	Phương
	Chung
Thủy
	Chiến
	Hiếu
	Yến
	Hường
	Phùng
	Yến
	Tư Khánh

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                 	Trực thường trú Ngoại-Chấn thương: Bs Thắng; Thường trú Sản: Bs Khuyên.
                     Kíp mổ:  PTV: Quý, Khuyên, Thắng; Gây mê: Bs Ngọc, KTV Cương; KTV phòng mổ: Danh, Huyền.
		Trực cấp cứu Nội, Nhi: Bs Minh, Bs Nga, ĐD Hiếu, ĐD L.Lan.                                                                                                                      		
													Quỳ Châu, ngày 03 tháng 5 năm 2019    
                                           PHÒNG KH - NV        	                       GIÁM ĐỐC



                     SỞ Y TẾ NGHỆ AN                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRỰC TUẦN 18
(Từ ngày 29/4/2019 – 05/5/2019)
	Ngày tháng
	Lãnh đạo
	Nội-Nhi-Lây-Cấp cứu
	Ngoại-Sản
	YHCT
PHCN
	Đón tiếp-Hành chính-Hộ lý
	Xét nghiệm-CĐHA
	Dự phòng

	
	
	BS/SV
	ĐD
NNL
	ĐD
CC
	BS/SV
	ĐD Ngoại
	Hộ sinh
	
	Đón tiếp
	Hành chính
	Hộ lý
	Xét nghiệm
	T. trú
Xquang
	T. trú Siêu âm
	

	29/4
	Thắng
	Hương
	Ly
Hương
	Mai
	Thắng
	Huyền
	Kiều
	Chung
Thủy
	Chiến
	Trường
	Hải
	Lập
	Chung
	Chung
	Khánh
Huệ

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30/4
	Hải
	Dũng
	Nang
Trâm
	L.Lan
	Hiếu
	Tuyết
	Giang
	Thuận
Duy
	Hương
	Nhất
	Yến
	Huyền
	Phùng
	Yến
	Huệ
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01/5
	Hiệp
	Nga
	Nhã
V.Lan
	Hiếu
	Sơn
	Danh
	Ngà
	Nhung
Ngọc
	Nga
	Đức
	Phương
	Đông
	Thương
	Thương
	Bốn
Hằng

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02/5
	Minh
	Tuấn
	Thảo
	Mai
	Ngọc
	Oanh
	Hạnh
	Duy
	T.Anh
	Lịch
	Tuyến
	Hường
	Chung
	Chung
	Tư
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	03/5
	Thắng
	Thuận
	Hoài
	L.Lan
	Thắng
	Hoài
	Phương
	Ngọc
	Thanh
	Khoa
	Hải
	Lập
	Phùng
	Yến
	Hằng
Khánh

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	04/5
	Hải
	Hương
	Ly
Trâm
	Hiếu
	Hiếu
	Huyền
	Kiều
	Chung
Thủy
	Chiến
	Trường
	Yến
	Huyền
	Thương
	Thương
	Bốn
Huệ

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	05/5
	Quý
	Dũng
	Nhã
Hương
	Mai
	Sơn
	Tuyết
	Hạnh
	Thuận
Ngọc
	Hương
	Nhất
	Phương
	Đông
	Chung
	Chung
	Huệ
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                 	Trực thường trú Ngoại-Chấn thương: Bs Thắng; Thường trú Sản: Bs Quý.
                     Kíp mổ:  PTV: Quý, Khuyên, Thắng; Gây mê: Bs Ngọc, KTV Cương; KTV phòng mổ: Danh, Huyền.
		Trực cấp cứu Nội, Nhi: Bs Minh, Bs Nga, ĐD Hiếu, ĐD L.Lan.                                                                                                                      		
													Quỳ Châu, ngày 24 tháng 4 năm 2019    
                                           PHÒNG KH - NV        	                       GIÁM ĐỐC



                    SỞ Y TẾ NGHỆ AN                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRỰC TUẦN 17
(Từ ngày 22/4/2019 – 28/4/2019)
	Ngày tháng
	Lãnh đạo
	Nội-Nhi-Lây-Cấp cứu
	Ngoại-Sản
	YHCT
PHCN
	Đón tiếp-Hành chính-Hộ lý
	Xét nghiệm-CĐHA
	Dự phòng

	
	
	BS/SV
	ĐD
NNL
	ĐD
CC
	BS/SV
	ĐD Ngoại
	Hộ sinh
	
	Đón tiếp
	Hành chính
	Hộ lý
	Xét nghiệm
	T. trú
Xquang
	T. trú Siêu âm
	

	22/4
	Hải
	Nga
Thảo
	Nhã
	L.Lan
	Hiếu
	Hoài
	Hạnh
	Chung
Duy
	T.Anh
	Lịch
	Yến
	Lập 
	Chung
	Chung
	Tư Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23/4
	Quý
	Tuấn
Hiền
	Thảo
	Hiếu
	Sơn
Thành
	Huyền
	Phương
	Thủy
	Thanh
	Khoa
	Phương
	Huyền
	Thuận
	Thương
	Hằng
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24/4
	Minh
	Thuận
	Nang
	P.Thủy
	Ngọc
Quý
	Tuyết
	Giang
	Nhung
	Chiến
	Trường
	Tuyến
	Đông
	Phùng
	Yến
	Tư 
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25/4
	Thắng
	Hương
	Ly
	Mai
	Thắng
	Danh
	Ngà
	Ngọc
	Hương
	Nhất
	Hải
	Lập
	Thương
	Thương
	Hằng 
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26/4
	Hải
	Nga
Hà
	Hoài
	L.Lan
	Hiếu
	Oanh
	Kiều
	Duy
	Nga
	Đức
	Yến
	Huyền
	Chung
	Chung
	Hằng
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27/4
	Quý
	Tuấn
Thảo
	Nhã
Trâm
	Hiếu
	Sơn
Thành
	Vinh
	Hạnh
	Thuận Duy
	T.Anh
	Lịch
	Phương
	Đông
	Phùng
	Yến
	Tư
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28/4
	Minh
	Thuận
	Thảo
Thỏa
	P.Thủy
	Ngọc
Quý
	Hoài
	Phương
	Nhung
Ngọc
	Thanh
	Khoa
	Tuyến
	Lập
	Thương
	Thương
	Nga
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                 	Trực thường trú Ngoại-Chấn thương: Bs Thắng; Thường trú Sản: Bs Khuyên.
                     Kíp mổ:  PTV: Quý, Khuyên, Thắng; Gây mê: Bs Ngọc, KTV Cương; KTV phòng mổ: Danh, Huyền.
		Trực cấp cứu Nội, Nhi: Bs Minh, Bs Nga, ĐD Hiếu, ĐD L.Lan.                                                                                                                      		
													Quỳ Châu, ngày 22 tháng 4 năm 2019    
                                           PHÒNG KH - NV        	                       GIÁM ĐỐC



                     SỞ Y TẾ NGHỆ AN                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRỰC TUẦN 16
(Từ ngày 15/4/2019 – 21/4/2019)
	Ngày tháng
	Lãnh đạo
	Nội-Nhi-Lây-Cấp cứu
	Ngoại-Sản
	YHCT
PHCN
	Đón tiếp-Hành chính-Hộ lý
	Xét nghiệm-CĐHA
	Dự phòng

	
	
	BS/SV
	ĐD
NNL
	ĐD
CC
	BS/SV
	ĐD Ngoại
	Hộ sinh
	
	Đón tiếp
	Hành chính
	Hộ lý
	Xét nghiệm
	T. trú
Xquang
	T. trú Siêu âm
	

	15/4
	Quý
	Hương
Thảo
	Nhã
V.Lan
	Hiếu
	Sơn
Thành
	Vinh
	Kiều
	Chung
Duy
	Hương
	Nhất
	Phương
	Đông
	Thuận
	Yến
	Tư Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16/4
	Minh
	Dũng
Hiền
	Ly
	P.Thủy
	Ngọc
Qúy
	Hoài
	Hạnh
	Thủy
	Nga
	Đức
	Tuyến
	Hường
	Phùng
	Thương
	Hằng
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17/4
	Thắng
	Thuận
Hà
	Nang
	Mai
	Thắng
	Huyền
	Phương
	Nhung
	T.Anh
	Lịch
	Hải
	Huyền
	Thương
	Thương
	Tư 
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18/4
	Hải
	Nga
Thảo
	Thảo
	L.Lan
	Hiếu
Thành
	Tuyết
	Kiều
	Ngọc
	Thanh
	Khoa
	Yến
	Đông
	Chung
	Chung
	Hằng 
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19/4
	Quý
	Tuấn
Hiền
	Hoài
	Hiếu
	Sơn
Qúy
	Danh
	Hạnh
	Duy
	Chiến
	Trường
	Phương
	Hường
	Thuận
	Yến
	Hằng
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20/4
	Minh
	Thuận
Hà
	Nang
Hương
	P.Thủy
	Ngọc
	Oanh
	Phương
	Nhung
Ngọc
	Hương
	Nhất
	Tuyến
	Lập
	Phùng
	Yến
	Tư
Hằng

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21/4
	Thắng
	Hương
	Ly
V.Lan
	Mai
	Thắng
	Vinh
	Kiều
	Chung
Thủy
	Nga
	Đức
	Hải
	Huyền
	Thương
	Chung
	Hằng
Tư

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                 	Trực thường trú Ngoại-Chấn thương: Bs Thắng; Thường trú Sản: Bs Quý.
                     Kíp mổ:  PTV: Quý, Khuyên, Thắng; Gây mê: Bs Ngọc, KTV Cương; KTV phòng mổ: Danh, Huyền.
		Trực cấp cứu Nội, Nhi: Bs Minh, Bs Nga, ĐD Hiếu, ĐD L.Lan.                                                                                                                    		
													Quỳ Châu, ngày 11 tháng 4 năm 2019    
                                           PHÒNG KH - NV        	                       GIÁM ĐỐC



                   SỞ Y TẾ NGHỆ AN                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRỰC TUẦN 15
(Từ ngày 08/4/2019 – 14/4/2019)
	Ngày tháng
	Lãnh đạo
	Nội-Nhi-Lây-Cấp cứu
	Ngoại-Sản
	YHCT
PHCN
	Đón tiếp-Hành chính-Hộ lý
	Xét nghiệm-CĐHA
	Dự phòng

	
	
	BS/SV
	ĐD
NNL
	ĐD
CC
	BS/SV
	ĐD Ngoại
	Hộ sinh
	
	Đón tiếp
	Hành chính
	Hộ lý
	Xét nghiệm
	T. trú
Xquang
	T. trú Siêu âm
	

	08/4
	Minh
	Hương
	Hải
	P.Thủy
	Ngọc
/Thảo
	Oanh
	Phương
	Duy
	Thanh
	Khoa
	Tuyến
	Hường
	Phùng
	Yến
	Tư Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	09/4
	Thắng
	Dũng
	Nang
	Mai
	Thắng
/Hiền
	Vinh
	Kiều
	Thủy
	Chiến
	Trường
	Hải
	Huyền
	Thương
	Thương
	Hằng
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10/4
	Hải
	Thuận
	Ly
	L.Lan
	Hiếu/Hà
	Hoài
	Hạnh
	Nhung
	Hương
	Nhất
	Yến
	Lập
	Chung
	Chung
	Tư 
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11/4
	Quý
	Nga
	Nhã
	Hiếu
	Sơn/Thảo
	Huyền
	Phương
	Ngọc
	Nga
	Đức
	Phương
	Đông
	Thuận
	Yến
	Hằng 
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12/4
	Minh
	Tuấn
	Hoài
	P.Thủy
	Ngọc/
Hiền
	Tuyết
	Kiều
	Duy
	T.Anh
	Lịch
	Tuyến
	Hường
	Phùng
	Yến
	Hằng
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13/4
	Thắng
	Dũng
	Thảo
Hương
	Mai
	Thắng
/Hà
	Danh
	Hạnh
	Chung
Thủy
	Thanh
	Khoa
	Hải
	Huyền
	Thương
	Thương
	Huệ Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14/4
	Hải
	Nga
	Hải
Trâm
	L.Lan
	Hiếu
	Oanh
	Phương
	Nhung
Ngọc
	Chiến
	Trường
	Yến
	Lập
	Chung
	Chung
	Nga
Huệ

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                 	Trực thường trú Ngoại-Chấn thương: Bs Thắng; Thường trú Sản: Bs Khuyên.
                     Kíp mổ:  PTV: Quý, Khuyên, Thắng; Gây mê: Bs Ngọc, KTV Cương; KTV phòng mổ: Danh, Huyền.
		Trực cấp cứu Nội, Nhi: Bs Minh, Bs Nga, ĐD Hiếu, ĐD L.Lan.                                                                                                                      		
													Quỳ Châu, ngày 03 tháng 4 năm 2019    
                                           PHÒNG KH - NV        	                       GIÁM ĐỐC



                   SỞ Y TẾ NGHỆ AN                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRỰC TUẦN 14
(Từ ngày 01/4/2019 – 07/4/2019)
	Ngày tháng
	Lãnh đạo
	Nội-Nhi-Lây-Cấp cứu
	Ngoại-Sản
	YHCT
PHCN
	Đón tiếp-Hành chính-Hộ lý
	Xét nghiệm-CĐHA
	Dự phòng

	
	
	BS/SV
	ĐD
NNL
	ĐD
CC
	BS/SV
	ĐD Ngoại
	Hộ sinh
	
	Đón tiếp
	Hành chính
	Hộ lý
	Xét nghiệm
	T. trú
Xquang
	T. trú Siêu âm
	

	01/4
	Thắng
	Tuấn
/Thành
	Thảo
	Mai
	Thắng
/Thảo
	Danh
	Phương
	Duy
	Nga
	Đức
	Hải
	Huyền
	Thương
	Thương
	Tư Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02/4
	Hải
	Thuận
	Hải
	L.Lan
	Hiếu/Hiền
	Oanh
	Hạnh
	Thủy
	T.Anh
	Lịch
	Yến
	Lập
	Chung
	Chung
	Hằng
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	03/4
	Quý
	Dũng
	Nang
	Hiếu
	Sơn/Hà
	Vinh
	Kiều
	Nhung
	Thanh
	Khoa
	Phương
	Đông
	Thuận
	Yến
	Tư 
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	04/4
	Minh
	Tuấn/Quý
	Ly
	P.Thủy
	Ngọc
	Hoài
	Phương
	Ngọc
	Chiến
	Trường
	Tuyến
	Hường
	Phùng
	Yến
	Hằng 
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	05/4
	Thắng
	Nga
	Hoài
	Mai
	Thắng
/Thảo
	Huyền
	Hạnh
	Duy
	Hương
	Nhất
	Hải
	Huyền
	Thương
	Thương
	Hằng
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	06/4
	Hải
	Dũng
	Nhã
V.Lan
	L.Lan
	Hiếu/Hiền
	Tuyết
	Phương
	Nhung
Ngọc
	Nga
	Đức
	Yến
	Lập
	Chung
	Chung
	Hằng
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	07/4
	Quý
	Tuấn/Quý
	Thảo
Hương 
	Hiếu
	Sơn/Hà
	Danh
	Hạnh
	Chung
Thủy
	T.Anh
	Lịch
	Phương
	Đông
	Thuận
	Yến
	Bốn
Hằng

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                 	Trực thường trú Ngoại-Chấn thương: Bs Thắng; Thường trú Sản: Bs Quý.
                     Kíp mổ:  PTV: Quý, Khuyên, Thắng; Gây mê: Bs Ngọc, KTV Cương; KTV phòng mổ: Danh, Huyền.
		Trực cấp cứu Nội, Nhi: Bs Minh, Bs Nga, ĐD Hiếu, ĐD L.Lan.                                                                                                                      		
													Quỳ Châu, ngày 01 tháng 4 năm 2019    
                                           PHÒNG KH - NV        	                       GIÁM ĐỐC



                   SỞ Y TẾ NGHỆ AN                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRỰC TUẦN 13
(Từ ngày 25/3/2019 – 31/3/2019)
	Ngày tháng
	Lãnh đạo
	Nội-Nhi-Lây-Cấp cứu
	Ngoại-Sản
	YHCT
PHCN
	Đón tiếp-Hành chính-Hộ lý
	Xét nghiệm-CĐHA
	Dự phòng

	
	
	BS/SV
	ĐD
NNL
	ĐD
CC
	BS/SV
	ĐD Ngoại
	Hộ sinh
	
	Đón tiếp
	Hành chính
	Hộ lý
	Xét nghiệm
	T. trú
Xquang
	T. trú Siêu âm
	

	25/3
	Hải
	Nga/Quý
	Nhã
	L.Lan
	Hiếu
/Thảo
	Tuyết
	Kiều
	Duy
	Chiến
	Trường
	Yến
	Hường
	Chung
	Chung
	Tư Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26/3
	Quý
	Hương
	Thảo
	Hiếu
	Sơn/Hiền
	Danh
	Phương
	Thủy
	Hương
	Nhất
	Phương
	Lập
	Thuận
	Yến
	Hằng
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27/3
	Minh
	Tuấn
/Thành
	Hải
	P.Thủy
	Ngọc/Hà
	Oanh
	Hạnh
	Nhung
	Nga
	Đức
	Tuyến
	Đông
	Phùng
	Yến
	Tư 
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28/3
	Thắng
	Thuận
	Nang
	Mai
	Thắng
/Thảo
	Vinh
	Kiều
	Ngọc
	T.Anh
	Lịch
	Hải
	Hường
	Thương
	Thương
	Hằng 
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29/3
	Hải
	Dũng
	Hoài
	L.Lan
	Hiếu/Hiền
	Hoài
	Phương
	Duy
	Thanh
	Khoa
	Yến
	Lập
	Chung
	Chung
	Hằng
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30/3
	Quý
	Hương
	Ly
Hương
	Hiếu
	Sơn/Hà
	Huyền
	Hạnh
	Chung
Thủy
	Chiến
	Trường
	Phương
	Đông
	Thuận
	Yến
	Nga
Tư

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31/3
	Minh
	Nga/Quý
	Nhã
V.Lan 
	P.Thủy
	Ngọc
	Tuyết
	Kiều
	Nhung
Ngọc
	Hương
	Nhất
	Tuyến
	Hường
	Phùng
	Thương
	Tư
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                 	Trực thường trú Ngoại-Chấn thương: Bs Thắng; Thường trú Sản: Bs Khuyên.
                     Kíp mổ:  PTV: Quý, Khuyên, Thắng; Gây mê: Bs Ngọc, KTV Cương; KTV phòng mổ: Danh, Huyền.
		Trực cấp cứu Nội, Nhi: Bs Minh, Bs Nga, ĐD Hiếu, ĐD L.Lan.                                                                                                                      		
													Quỳ Châu, ngày 20 tháng 3 năm 2019    
                                           PHÒNG KH - NV        	                       GIÁM ĐỐC



                      SỞ Y TẾ NGHỆ AN                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRỰC TUẦN 12
(Từ ngày 18/3/2019 – 24/3/2019)
	Ngày tháng
	Lãnh đạo
	Nội-Nhi-Lây-Cấp cứu
	Ngoại-Sản
	YHCT
PHCN
	Đón tiếp-Hành chính-Hộ lý
	Xét nghiệm-CĐHA
	Dự phòng

	
	
	BS/SV
	ĐD
NNL
	ĐD
CC
	BS/SV
	ĐD Ngoại
	Hộ sinh
	
	Đón tiếp
	Hành chính
	Hộ lý
	Xét nghiệm
	T. trú
Xquang
	T. trú Siêu âm
	

	18/3
	Quý
	Dũng
	Ly
	Hiếu
	Sơn/Thảo
	Huyền
	Hạnh
	Duy
	T.Anh
	Lịch
	Phương
	Lập
	Thuận
	Yến
	Tư Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19/3
	Minh
	Thuận
	Nhã
	P.Thủy
	Ngọc
/Hiền
	Tuyết
	Kiều
	Thủy
	Thanh
	Khoa
	Tuyến
	Đông
	Phùng
	Chung
	Hằng
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20/3
	Thắng
	Nga/Thành
	Thảo
	Mai
	Thắng/Hà
	Danh
	Phương
	Nhung
	Chiến
	Trường
	Hải
	Mai
	Thương
	Thương
	Tư 
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21/3
	Hải
	Hương
	Hải
	L.Lan
	Hiếu
	Oanh
	Hạnh
	Ngọc
	Hương
	Nhất
	Yến
	Huyền
	Chung
	Chung
	Hằng 
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22/3
	Quý
	Tuấn/Quý
	Hoài
	Hiếu
	Sơn/Thảo
	Vinh
	Kiều
	Duy
	Nga
	Đức
	Phương
	Hường
	Thuận
	Yến
	Hằng
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23/3
	Minh
	Thuận
	Nang
V.Lan
	P.Thủy
	Ngọc
/Hiền
	Hoài
	Phương
	Nhung
Ngọc
	T.Anh
	Lịch
	Tuyến
	Lập
	Phùng
	Yến
	Bốn
Huệ

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24/3
	Thắng
	Dũng
	Ly
Hương 
	Mai
	Thắng/Hà
	Huyền
	Hạnh
	Chung
Thủy
	Thanh
	Khoa
	Hải
	Đông
	Thương
	Thương
	Huệ
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                 	Trực thường trú Ngoại-Chấn thương: Bs Thắng; Thường trú Sản: Bs Quý.
                     Kíp mổ:  PTV: Quý, Khuyên, Thắng; Gây mê: Bs Ngọc, KTV Cương; KTV phòng mổ: Danh, Huyền.
		Trực cấp cứu Nội, Nhi: Bs Minh, Bs Nga, ĐD Hiếu, ĐD L.Lan.                                                                                                                      		
													Quỳ Châu, ngày 14 tháng 3 năm 2019    
                                           PHÒNG KH - NV        	                       GIÁM ĐỐC



                      SỞ Y TẾ NGHỆ AN                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRỰC TUẦN 11
(Từ ngày 11/3/2019 – 17/3/2019)
	Ngày tháng
	Lãnh đạo
	Nội-Nhi-Lây-Cấp cứu
	Ngoại-Sản
	YHCT
PHCN
	Đón tiếp-Hành chính-Hộ lý
	Xét nghiệm-CĐHA
	Dự phòng

	
	
	BS/SV
	ĐD
NNL
	ĐD
CC
	BS/SV
	ĐD Ngoại
	Hộ sinh
	
	Đón tiếp
	Hành chính
	Hộ lý
	Xét nghiệm
	T. trú
Xquang
	T. trú Siêu âm
	

	11/3
	Minh
	Nga/Thành
	Nang
	P.Thủy
	Ngọc
/Thảo
	Hoài
	Phương
	Duy
	Hương
	Nhất
	Tuyến
	Huyền
	Phùng
	Yến
	Tư Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12/3
	Thắng
	Tuấn/Quý
	Ly
	Mai
	Thắng
/Hiền
	Huyền
	Hạnh
	Thủy
	Nga
	Đức
	Hải
	Đông
	Thương
	Thương
	Hằng
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13/3
	Hải
	Thuận
	Nhã
	L.Lan
	Hiếu
/Hà
	Tuyết
	Kiều
	Nhung
	T.Anh
	Lịch
	Yến
	Lập
	Chung
	Chung
	Tư 
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14/3
	Quý
	Dũng
	Thảo
	Hiếu
	Sơn/Thảo
	Châu
	Phương
	Ngọc
	Thanh
	Khoa
	Phương
	Hường
	Thuận
	Yến
	Hằng 
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15/3
	Minh
	Hương
	Hoài
	P.Thủy
	Ngọc
/Hiền
	Danh
	Hạnh
	Duy
	Chiến
	Trường
	Tuyến
	Huyền
	Phùng
	Yến
	Hằng
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16/3
	Thắng
	Nga/Thành
	Hải
Hương
	Mai
	Thắng/Hà
	Oanh
	Kiều
	Chung
Thủy
	Hương
	Nhất
	Hải
	Đông
	Thương
	Thương
	Tư
Hằng

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17/3
	Hải
	Tuấn/Quý
	Nang
V.Lan 
	L.Lan
	Hiếu
	Vinh
	Phương
	Nhung
Ngọc
	Nga
	Đức
	Yến
	Lập
	Chung
	Chung
	Hằng
Tư

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                 	Trực thường trú Ngoại-Chấn thương: Bs Thắng; Thường trú Sản: Bs Quý.
                     Kíp mổ:  PTV: Quý, Khuyên, Thắng; Gây mê: Bs Ngọc, KTV Cương; KTV phòng mổ: Danh, Huyền.
		Trực cấp cứu Nội, Nhi: Bs Minh, Bs Nga, ĐD Hiếu, ĐD L.Lan.                                                                                                                      		
													Quỳ Châu, ngày 06 tháng 3 năm 2019    
                                           PHÒNG KH - NV        	                       GIÁM ĐỐC



                  SỞ Y TẾ NGHỆ AN                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRỰC TUẦN 10
(Từ ngày 04/3/2019 – 10/3/2019)
	Ngày tháng
	Lãnh đạo
	Nội-Nhi-Lây-Cấp cứu
	Ngoại-Sản
	YHCT
PHCN
	Đón tiếp-Hành chính-Hộ lý
	Xét nghiệm-CĐHA
	Dự phòng

	
	
	BS/SV
	ĐD
NNL
	ĐD
CC
	BS/SV
	ĐD Ngoại
	Hộ sinh
	
	Đón tiếp
	Hành chính
	Hộ lý
	Xét nghiệm
	T. trú
Xquang
	T. trú Siêu âm
	

	04/3
	Thắng
	Dũng
	Hải
	Mai
	Thắng/Hà
	Vinh
	Kiều
	Duy
	Thanh
	Khoa
	Hải
	Đông
	Thương
	Thương
	

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	05/3
	Hải
	Hương
	Nang
	L.Lan
	Hiếu
/Thảo
	Hoài
	Phương
	Thủy
	Chiến
	Trường
	Yến
	Lập
	Chung
	Chung
	

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	06/3
	Quý
	Nga/Thành
	Ly
	Hiếu
	Sơn/Hiền
	Huyền
	Hạnh
	Nhung
	Hương
	Nhất
	Phương
	Hường
	Thuận
	Yến
	

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	07/3
	Minh
	Tuấn/Quý
	Nhã
	P.Thủy
	Ngọc/Hà
	Tuyết
	Kiều
	Ngọc
	Nga
	Đức
	Tuyến
	Huyền
	Phùng
	Yến
	

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	08/3
	Thắng
	Nga/Thành
	Hoài
	Mai
	Thắng
	Châu
	Phương
	Duy
	T.Anh
	Lịch
	Hải
	Đông
	Thương
	Thương
	

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	09/3
	Hải
	Hương
	Thảo
V.Lan
	L.Lan
	Hiếu
	Danh
	Hạnh
	Nhung
Ngọc
	Thanh
	Khoa
	Yến
	Lập
	Chung
	Chung
	

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10/3
	Quý
	Dũng
	Hải
Hương
	Hiếu
	Sơn
	Oanh
	Kiều
	Chung
Thủy
	Chiến
	Trường
	Phương
	Hường
	Thuận
	Thương
	

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                 	Trực thường trú Ngoại-Chấn thương: Bs Thắng; Thường trú Sản: Bs Khuyên.
                     Kíp mổ:  PTV: Quý, Khuyên, Thắng; Gây mê: Bs Ngọc, KTV Cương; KTV phòng mổ: Danh, Huyền.
		Trực cấp cứu Nội, Nhi: Bs Minh, Bs Nga, ĐD Hiếu, ĐD L.Lan.                                                                                                                      		
													Quỳ Châu, ngày 28 tháng 02 năm 2019    
                                           PHÒNG KH - NV        	                       GIÁM ĐỐC



                    SỞ Y TẾ NGHỆ AN                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRỰC TUẦN 09
(Từ ngày 25/02/2019 – 03/3/2019)
	Ngày tháng
	Lãnh đạo
	Nội-Nhi-Lây-Cấp cứu
	Ngoại-Sản
	YHCT
PHCN
	Đón tiếp-Hành chính-Hộ lý
	Xét nghiệm-CĐHA
	Dự phòng

	
	
	BS/SV
	ĐD
NNL
	ĐD
CC
	BS/SV
	ĐD Ngoại
	Hộ sinh
	
	Đón tiếp
	Hành chính
	Hộ lý
	Xét nghiệm
	T. trú
Xquang
	T. trú Siêu âm
	

	25/02
	Hải
	Nga/Thành
	Nhã
	L.Lan
	Hiếu/Hiền
	Oanh
	Hạnh
	Ngọc
	Chiến
	Đức
	Yến
	Mai
	Chung
	Chung
	Tư Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26/02
	Quý
	Tuấn/Quý
	Thảo
	Hiếu
	Ngọc/Hà
	Vinh
	Kiều
	Thủy
	Nga
	Lịch
	Phương
	Huyền
	Thuận
	Yến
	Hằng
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27/02
	Minh
	Dũng
	Nang
	P.Thủy
	Sơn/Thảo
	Hoài
	Phương
	Nhung
	Thanh
	Khoa
	Tuyến
	Hường
	Phùng
	Thương
	Tư 
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28/02
	Thắng
	Hương
	Ly
	Mai
	Thắng
/Hiền
	Huyền
	Hạnh
	Ngọc
	Hương
	Trường
	Hải
	Đông
	Thương
	Thương
	Hằng 
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01/3
	Minh
	Dũng
	Hoài
	L.Lan
	Hiếu/Hà
	Tuyết
	Kiều
	Duy
	Chiến
	Nhất
	Yến
	Lập
	Chung
	Chung
	Hằng
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02/02
	Quý
	Nga/Thành
	Nhã
Hương
	Hiếu
	Sơn
	Châu
	Phương
	Chung
Thủy
	Nga
	Đức
	Phương
	Mai
	Thuận
	Yến
	Tư

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	03/02
	Minh
	Tuấn/Quý
	Thảo
V.Lan
	P.Thủy
	Ngọc
/Thảo
	Danh
	Hạnh
	Nhung
Ngọc
	T.Anh
	Lịch
	Tuyến
	Huyền
	Phùng
	Thương
	Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                 	Trực thường trú Ngoại-Chấn thương: Bs Thắng; Thường trú Sản: Bs Quý.
                     Kíp mổ:  PTV: Quý, Khuyên, Thắng; Gây mê: Bs Ngọc, KTV Cương; KTV phòng mổ: Danh, Huyền.
		Trực cấp cứu Nội, Nhi: Bs Minh, Bs Nga, ĐD Hiếu, ĐD L.Lan.                                                                                                                      		
													Quỳ Châu, ngày 21 tháng 02 năm 2019    
                                           PHÒNG KH - NV        	                       GIÁM ĐỐC



                   SỞ Y TẾ NGHỆ AN                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRỰC TUẦN 08
(Từ ngày 18/02/2019 – 24/02/2019)
	Ngày tháng
	Lãnh đạo
	Nội-Nhi-Lây-Cấp cứu
	Ngoại-Sản
	YHCT
PHCN
	Đón tiếp-Hành chính-Hộ lý
	Xét nghiệm-CĐHA
	Dự phòng

	
	
	BS/SV
	ĐD
NNL
	ĐD
CC
	BS/SV
	ĐD Ngoại
	Hộ sinh
	
	Đón tiếp
	Hành chính
	Hộ lý
	Xét nghiệm
	T. trú
Xquang
	T. trú Siêu âm
	

	18/02
	Quý
	Dũng
	Nang
	Hiếu
	Thắng
	Tuyết
	Phương
	Duy
	Thanh
	Trường
	Phương
	Huyền
	Chung
	Chung
	Tư Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19/02
	Minh
	Hương
	Ly
	P.Thủy
	Sơn
	Châu
	Hạnh
	Thủy
	T.Anh
	Nhất
	Tuyến
	Lập
	Thuận
	Yến
	Hằng
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20/02
	Thắng
	Nga
	Nhã
	Mai
	Quỳnh
	Danh
	Kiều
	Nhung
	Hương
	Đức
	Hải
	Mai
	Phùng
	Yến
	Tư 
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21/02
	Hải
	Tuấn
	Thảo
	L.Lan
	Hiếu
	Oanh
	Phương
	Ngọc
	Chiến
	Lịch
	Yến
	Đông
	Chung
	Chung
	Hằng 
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22/02
	Quý
	Thuận
	Hoài
	Hiếu
	Ngọc
	Vinh
	Hạnh
	Duy
	Nga
	Khoa
	Phương
	Hường
	Chung
	Chung
	Hằng
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23/02
	Minh
	Hương
	Ly
V.Lan
	P.Thủy
	Quỳnh
	Hoài
	Kiều
	Nhung
Ngọc
	Thanh
	Trường
	Tuyến
	Huyền
	Thuận
	Yến
	Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24/02
	Thắng
	Dũng
	Nang
Hương
	Mai
	Thắng
	Huyền
	Phương
	Chung
Thủy
	Hương
	Nhất
	Hải
	Lập
	Thương
	Thương
	Tư

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                 	Trực thường trú Ngoại-Chấn thương: Bs Thắng; Thường trú Sản: Bs Khuyên.
                     Kíp mổ:  PTV: Quý, Khuyên, Thắng; Gây mê: Bs Ngọc, KTV Cương; KTV phòng mổ: Danh, Huyền.
		Trực cấp cứu Nội, Nhi: Bs Minh, Bs Nga, ĐD Hiếu, ĐD L.Lan.                                                                                                                      		
													Quỳ Châu, ngày 13 tháng 02 năm 2019    
                                           PHÒNG KH - NV        	                       GIÁM ĐỐC


                   
                     SỞ Y TẾ NGHỆ AN                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRỰC TUẦN 07
(Từ ngày 11/02/2019 – 17/02/2019)
	Ngày tháng
	Lãnh đạo
	Nội-Nhi-Lây-Cấp cứu
	Ngoại-Sản
	YHCT
PHCN
	Đón tiếp-Hành chính-Hộ lý
	Xét nghiệm-CĐHA
	Dự phòng

	
	
	BS/SV
	ĐD
NNL
	ĐD
CC
	BS/SV
	ĐD Ngoại
	Hộ sinh
	
	Đón tiếp
	Hành chính
	Hộ lý
	Xét nghiệm
	T. trú
Xquang
	T. trú Siêu âm
	

	11/02
	Minh
	Tuấn
	Ly
	P.Thủy
	Hiếu
	Huyền
	Kiều
	Duy
	Hương
	Lịch
	Tuyến
	Đông
	Thuận
	Yến
	Tư Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12/02
	Thắng
	Thuận
	Thảo
	Mai
	Ngọc
	Tuyết
	Phương
	Thủy
	Chiến
	Khoa
	Hải
	Hường
	Phùng
	Chung
	Hằng
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13/02
	Hải
	Dũng
	Ly
	L.Lan
	Quỳnh
	Châu
	Hạnh
	Nhung
	Nga
	Trường
	Yến
	Huyền
	Thương
	Thương
	Tư 
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14/02
	Quý
	Hương
	Nang
	Hiếu
	Thắng
	Danh
	Kiều
	Ngọc
	Thanh
	Nhất
	Phương
	Lập
	Chung
	Chung
	Hằng 
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15/02
	Minh
	Nga
	Hoài
	P.Thủy
	Sơn
	Oanh
	Phương
	Duy
	Hương
	Đức
	Tuyến
	Mai
	Thuận
	Yến
	Hằng
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16/02
	Thắng
	Tuấn
	Nhã
V.Lan
	Mai
	Hiếu
	Vinh
	Hạnh
	Chung
Thủy
	Chiến
	Lịch
	Hải
	Đông
	Phùng
	Yến
	Tư

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17/02
	Hải
	Thuận
	Thảo
Hương
	L.Lan
	Ngọc
	Hoài
	Kiều
	Nhung
Ngọc
	Nga
	Khoa
	Yến
	Hường
	Thương
	Thương
	Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                 	Trực thường trú Ngoại-Chấn thương: Bs Thắng; Thường trú Sản: Bs Quý.
                     Kíp mổ:  PTV: Quý, Khuyên, Thắng; Gây mê: Bs Ngọc, KTV Cương; KTV phòng mổ: Danh, Huyền.
		Trực cấp cứu Nội, Nhi: Bs Minh, Bs Nga, ĐD Hiếu, ĐD L.Lan.                                                                                                                      		
													Quỳ Châu, ngày 09 tháng 02 năm 2019    
                                           PHÒNG KH - NV        	                       GIÁM ĐỐC


                   
                  SỞ Y TẾ NGHỆ AN                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRỰC TUẦN 05
(Từ ngày 28/01/2019 – 03/02/2019)

	Ngày tháng
	Lãnh đạo
	Nội-Nhi-Lây-Cấp cứu
	Ngoại-Sản
	YHCT
PHCN
	Đón tiếp-Hành chính-Hộ lý
	Xét nghiệm-CĐHA
	Dự phòng

	
	
	BS/SV
	ĐD
NNL
	ĐD
CC
	BS/SV
	ĐD Ngoại
	Hộ sinh
	
	Đón tiếp
	Hành chính
	Hộ lý
	Xét nghiệm
	T. trú
Xquang
	T. trú Siêu âm
	

	28/01
	Hải
	Tuấn
	Thảo
	P.Thủy
	Quỳnh
	Hoài
	Phương
	Duy
	Hương
	Khoa
	Yến
	Hường
	Thuận
	Yến
	Tư Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29/01
	Quý
	Dũng
	Hải
	Mai
	Ngọc
	Danh
	Hạnh
	Thủy
	Chiến
	Trường
	Phương
	Đông
	Chung
	Chung
	Hằng
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30/01
	Minh
	Hương
	Ly
	L.Lan
	Thắng
	Vinh
	Kiều
	Nhung
	Nga
	Nhất
	Tuyến
	Lập
	Phùng
	Thương 
	Tư 
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31/01
	Thắng
	Nga
	Thảo
	Hà
	Sơn
	Châu
	Thu
	Ngọc
	Thanh
	Đức
	Hải
	Mai
	Thương
	Thương
	Hằng 
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01/02
	Hải
	Thuận
	Hải
	P.Thủy
	Hiếu
	Danh
	Phương
	Duy
	T.Anh
	Lịch
	Yến
	Đông
	Thuận
	Yến
	Hằng
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02/02
	Quý
	Tuấn
	Nang
	Mai
	Quỳnh
	Tuyết
	Hạnh
	
	Hương
	Khoa
	Phương
	Hường
	Chung
	Chung
	Tư

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	03/02
	Minh
	Hương
	Nhã
	L.Lan
	Ngọc
	Huyền
	Thu
	
	Chiến
	Trường
	Tuyến
	Huyền
	Phùng
	Yến
	Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                 	Trực thường trú Ngoại-Chấn thương: Bs Thắng ; Thường trú Sản: Bs Quý.
                     Kíp mổ:  PTV: Quý, Khuyên, Thắng; Gây mê: Bs Ngọc, KTV Cương; KTV phòng mổ: Danh, Huyền.
		Trực cấp cứu Nội, Nhi: Bs Minh, Bs Nga, ĐD Hiếu, ĐD L.Lan.                                                                                                                      		
													Quỳ Châu, ngày 23 tháng 01 năm 2019    
                                           PHÒNG KH - NV        	                       GIÁM ĐỐC
                  

                   SỞ Y TẾ NGHỆ AN                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRỰC TUẦN 04
(Từ ngày 21/01/2019 – 27/01/2019)

	Ngày tháng
	Lãnh đạo
	Nội-Nhi-Lây-Cấp cứu
	Ngoại-Sản
	YHCT
PHCN
	Đón tiếp-Hành chính-Hộ lý
	Xét nghiệm-CĐHA
	Dự phòng

	
	
	BS/SV
	ĐD
NNL
	ĐD
CC
	BS/SV
	ĐD Ngoại
	Hộ sinh
	
	Đón tiếp
	Hành chính
	Hộ lý
	Xét nghiệm
	T. trú
Xquang
	T. trú Siêu âm
	

	21/01
	Quý
	Nga/Thành
	Nhã
	Hà
	Thắng/Hiền
	Cương
	Hạnh
	Duy
	Thanh 
	Đức
	Phương
	Lập
	Chung
	Chung
	Tư Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22/01
	Minh
	Thuận
	Ly
	Mai
	Hiếu/Hà
	Hoài
	Kiều
	Thủy
	T.Anh
	Lịch
	Tuyến
	Mai
	Phùng
	Yến
	Hằng
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23/01
	Thắng
	Tuấn/Quý
	Thảo
	P.Thủy
	Quỳnh
	Danh
	Thu
	Nhung
	Hương
	Khoa
	Hải
	Huyền
	Thương
	Thương 
	Tư 
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24/01
	Hải
	Dũng
	Hải
	Hà
	Sơn/Thảo
	Tuyết
	Phương
	Ngọc
	Chiến
	Trường
	Yến
	Hường
	Thuận
	Yến
	Hằng 
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25/01
	Quý
	Hương
/Thành
	Ly
	Mai
	Ngọc
	Châu
	Hạnh
	Duy
	Nga
	Nhất
	Phương
	Đông
	Chung
	Chung
	Hằng
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26/01
	Minh
	Nga/Quý
	Nhã
Hương
	P.Thủy
	Thắng
	Oanh
	Kiều
	Nhung
Ngọc
	Thanh 
	Đức
	Tuyến
	Lập
	Phùng
	Yến
	Bốm

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27/12
	Thắng
	Thuận
	Nang
V.Lan
	Mai
	Hiếu
	Huyền
	Thu
	Chung
Thủy
	T.Anh
	Lịch
	Hải
	Mai
	Thương
	Thươgg
	Tư

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                 	Trực thường trú Ngoại-Chấn thương: Bs Thắng ; Thường trú Sản: Bs Quý.
                     Kíp mổ:  PTV: Quý, Khuyên, Thắng; Gây mê: Bs Ngọc, KTV Cương; KTV phòng mổ: Danh, Huyền.
		Trực cấp cứu Nội, Nhi: Bs Minh, Bs Nga, ĐD Hiếu, ĐD L.Lan.                                                                                                                      		
													Quỳ Châu, ngày 17 tháng 01 năm 2019    
                                           PHÒNG KH - NV        	                       GIÁM ĐỐC
                  

                    SỞ Y TẾ NGHỆ AN                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRỰC TUẦN 03
(Từ ngày 14/01/2019 – 20/01/2019)

	Ngày tháng
	Lãnh đạo
	Nội-Nhi-Lây-Cấp cứu
	Ngoại-Sản
	YHCT
PHCN
	Đón tiếp-Hành chính-Hộ lý
	Xét nghiệm-CĐHA
	Dự phòng

	
	
	BS/SV
	ĐD
NNL
	ĐD
CC
	BS/SV
	ĐD Ngoại
	Hộ sinh
	
	Đón tiếp
	Hành chính
	Hộ lý
	Xét nghiệm
	T. trú
Xquang
	T. trú Siêu âm
	

	14/01
	Hải
	Thuận/Thành
	Nang
	Hà
	Ngọc/Hiền
	Vinh
	Thu
	Duy
	T.Anh
	Trường 
	Tuyến
	Hường
	Phùng
	Yến
	Tư Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15/01
	Minh
	Tuấn/Quý
	Ly
	L.Lan
	Thắng
	Cương
	Hạnh
	Thủy
	Hương
	Nhất
	Hải
	Đông
	Thương
	Thương
	Hằng
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16/01
	Thắng
	Dũng
	Nhã
	P.Thủy
	Xuân/Hà
	Hoài
	Kiều
	Nhung
	Nga 
	Đức
	Yến
	Lập
	Thuận
	Yến
	Tư 
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17/01
	Hải
	Hương
/Thành
	Ly
	Hiếu
	Hiếu/Thảo
	Danh
	Thu
	Ngọc
	Thanh 
	Lịch
	Phương
	Mai
	Chung
	Chung
	Hằng 
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18/01
	Minh
	Thuận
	Hoài
	L.Lan
	Sơn/Hiền
	Tuyết
	Hạnh
	Duy
	T.Anh
	Khoa
	Tuyến
	Huyền
	Phùng
	Chung
	Hằng
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19/01
	Thắng
	Tuấn/Quý
	Nang
V.Lan
	P.Thủy
	Quỳnh/Hà
	Châu
	Kiều
	Chung
Thủy
	Hương
	Trường
	Hải
	Hường
	Thương
	Thương
	Tư

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20/12
	Hải
	Dũng/Thành
	Hải
Ly
	Hiếu
	Ngọc/Thảo
	Oanh
	Thu
	Nhung
Ngọc
	Nga
	Nhất
	Yến
	Đông
	Thuận
	Yến
	Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                 	Trực thường trú Ngoại-Chấn thương: Bs Thắng ; Thường trú Sản: Bs Khuyên.
                     Kíp mổ:  PTV: Quý, Khuyên, Thắng; Gây mê: Bs Ngọc, KTV Cương; KTV phòng mổ: Danh, Huyền.
		Trực cấp cứu Nội, Nhi: Bs Minh, Bs Nga, ĐD Hiếu, ĐD L.Lan.                                                                                                                      		
													Quỳ Châu, ngày 09 tháng 01 năm 2019    
                                           PHÒNG KH - NV        	                       GIÁM ĐỐC
                  

                     SỞ Y TẾ NGHỆ AN                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRỰC TUẦN 02/2019
(Từ ngày 07/01/2019 – 13/01/2019)

	Ngày tháng
	Lãnh đạo
	Nội-Nhi-Lây-Cấp cứu
	Ngoại-Sản
	YHCT
PHCN
	Đón tiếp-Hành chính-Hộ lý
	Xét nghiệm-CĐHA
	Dự phòng

	
	
	BS
	ĐD
NNL
	ĐD
CC
	BS
	ĐD Ngoại
	Hộ sinh
	Học việc
	
	Đón tiếp
	Hành chính
	Hộ lý
	Xét nghiệm
	T. trú
Xquang
	T. trú Siêu âm
	

	07/01
	Hải
	Dũng
	Hải
	Hà
	Sơn
	Huyền
	Kiều
	
	Duy
	Nga 
	Khoa 
	Hải
	Mai
	Chung
	Chung
	Tư Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	08/01
	Thắng
	Hương
	Nhã
	Hiếu
	Hiếu
	Vinh
	Thu
	
	Thủy
	Chiến
	Trường 
	Yến
	Huyền
	Phùng
	Yến
	Hằng
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	09/01
	Quý
	Nga
	Ly
	L.Lan
	Ngọc
	Cương
	Hạnh
	
	Nhung
	Thanh 
	Hiếu
	Phương
	Hường
	Thương
	Thương
	Tư 
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10/01
	Minh
	Thuận
	Thảo
	P.Thủy
	Thắng
	Hoài
	Kiều
	
	Ngọc
	Hương
	Nhất
	Tuyến
	Đông
	Chung
	Chung
	Hằng 
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11/01
	Hải
	Tuấn
	Hoài
	Hiếu
	Xuân
	Danh
	Thu
	
	Duy
	Nga 
	Đức
	Hải
	Lập
	Phùng
	Yến
	Hằng
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12/01
	Thắng
	Dũng
	Hải
Hương
	L.Lan
	Hiếu
	Tuyết
	Hạnh
	
	Nhung
Ngọc
	Chiến
	Lịch
	Yến
	Mai
	Thương
	Thương
	Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13/12
	Quý
	Hương
	Nhã
Ly
	P.Thủy
	Sơn
	Châu
	Kiều
	
	Chung
Thủy
	Thanh 
	Khoa
	Phương
	Huyền
	Chung
	Chung
	Tư

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                 	Trực thường trú Ngoại-Chấn thương: Bs Thắng ; Thường trú Sản: Bs Quý.
                     Kíp mổ:  PTV: Quý, Khuyên, Thắng; Gây mê: Bs Ngọc, KTV Cương; KTV phòng mổ: Danh, Huyền.
		Trực cấp cứu Nội, Nhi: Bs Minh, Bs Nga, ĐD Hiếu, ĐD L.Lan.                                                                                                                                 		
													Quỳ Châu, ngày 02 tháng 01 năm 2019    
                                           PHÒNG KH - NV        	                       GIÁM ĐỐC
                  

                    SỞ Y TẾ NGHỆ AN                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRỰC TUẦN 01/2019
(Từ ngày 31/12/2018 – 06/01/2019)

	Ngày tháng
	Lãnh đạo
	Nội-Nhi-Lây-Cấp cứu
	Ngoại-Sản
	YHCT
PHCN
	Đón tiếp-Hành chính-Hộ lý
	Xét nghiệm-CĐHA
	Dự phòng

	
	
	BS
	ĐD
NNL
	ĐD
CC
	BS
	ĐD Ngoại
	Hộ sinh
	Học việc
	
	Đón tiếp
	Hành chính
	Hộ lý
	Xét nghiệm
	T. trú
Xquang
	T. trú Siêu âm
	

	31/12
	Thắng
	Nga
	Ly
L.Lan
	Hà
	Ngọc
	Châu 
	Hạnh
	
	Nhung
Ngọc
	T.Anh
	Lịch
	Yến
	Đông
	Phùng
	Yến
	Tư Nga

	2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01/01
	Quý
	Tuấn
	Thảo
Nhã
	P.Thủy
	Quỳnh
	Huyền
	Kiều
	
	Nhung
Ngọc
	Hương
	Khoa 
	Phương
	Lập
	Thương
	Thương
	Hằng
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02/01
	Minh
	Thuận
	Hải
	L.Lan
	Thắng
	Vinh
	Phương
	
	Nhung
	Nga
	Trường 
	Tuyến
	Mai
	Thuận
	Chung
	Tư 
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	03/01
	Hải
	Hương
	Nhã
	Mai
	Sơn
	Cương
	Hạnh
	
	Ngọc
	Thanh
	Hiếu
	Hải
	Huyền
	Chung
	Chung
	Hằng 
Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	04/01
	Thắng
	Nga
	Hoài
	P.Thủy
	Hiếu
	Hoài
	Kiều
	
	Duy
	Chiến
	Nhất
	Yến
	Hường
	Phùng
	Yến
	Hằng
Nga

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	05/01
	Quý
	Thuận
	Ly
V.Lan
	Hiếu
	Ngọc
	Danh
	Phương
	
	Chung
Thủy
	Thanh
	Đức
	Phương
	Đông
	Thương
	Thương
	Tư

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	06/12
	Minh
	Tuấn
	Thảo
Mai
	L.Lan
	Thắng
	Tuyết
	Hạnh
	
	Nhung
Ngọc
	Hương
	Lịch
	Tuyến
	Lập
	Thuận
	Yến
	Bốn

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                 	Trực thường trú Ngoại-Chấn thương: Bs Thắng ; Thường trú Sản: Bs Khuyên.
                     Kíp mổ:  PTV: Quý, Khuyên, Thắng; Gây mê: Bs Ngọc, KTV Cương; KTV phòng mổ: Danh, Huyền.
		Trực cấp cứu Nội, Nhi: Bs Minh, Bs Nga, ĐD Hiếu, ĐD L.Lan.                                                                                                                                 		Trực thường trú Dược-VTYT:  + Kho thuốc : Thứ 7, CN(Lang Thị Hà); Thứ 2, Thứ 3(Lữ Thị Minh).
							+ Kho Y cụ: Nguyễn Như Ngọc (tất cả các ngày). 			
													Quỳ Châu, ngày 25 tháng 12 năm 2018    
                                           PHÒNG KH - NV        	                       GIÁM ĐỐC

